
TT Ký hiệu biểu Tên biểu

1 Biểu 01/CT Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 của tỉnh Điện Biên

2 Biểu 02/CT
Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trước của tỉnh 

Điện Biên

3 Biểu 03/CT Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Điện Biên

4 Biểu 04/CT
Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) phân theo năm của tỉnh 

Điện Biên

5 Biểu 05/CT
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (2021 - 2025) phân 

theo đơn vị hành chính của tỉnh Điện Biên

6 Biểu 06/CT
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất (2021 - 2025) phân 

theo năm của tỉnh Điện Biên

7 Biểu 07/CT
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (2021 - 2025) 

phân theo đơn vị hành chính của tỉnh Điện Biên

8 Biểu 08/CT
Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (2021 - 2025) 

phân theo năm của tỉnh Điện Biên

9 Biểu 09/CT
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong kế hoạch sử 

dụng đất (2021 - 2025) của tỉnh Điện Biên

10 Biểu 10/CT
Diện tích, cơ cấu sử dụng đất các khu chức năng của tỉnh 

Điện Biên

11 Biểu 11/CT
Chu chuyển đất đai trong kỳ kế hoạch sử dụng đất (2021 - 

2025) của tỉnh Điện Biên

PHỤ LỤC 01

HỆ THỐNG BIỂU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 GIAI ĐOẠN (2021 - 2025) CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN



 Thành 

phố Điện 

Biên Phủ 

 Thị xã 

Mường 

Lay 

 Huyện 

Mường 

Nhé 

 Huyện 

Mường 

Chà 

 Huyện 

Tủa 

Chùa 

 Huyện 

Tuần Giáo 

 Huyện 

Điện Biên 

 Huyện 

Điện Biên 

Đông 

 Huyện 

Mường 

Ảng 

 Huyện 

Nậm Pồ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Tổng diện tích đất tự nhiên          953.992         30.658    11.267    156.908      118.990      68.415      113.542      139.627      120.685      44.341   149.559 

1 Đất nông nghiệp NNP          883.653         27.382      9.535    151.956        91.106      64.163      110.020      130.695      113.854      42.239   142.703 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA            88.914           3.708         687      15.334          9.870        6.654          8.584        12.842        18.641        4.547       8.047 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC           13.717           1.898         132          359            504          390         1.562         5.853         1.194        1.543         282 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN            21.493              598           53        5.109          2.753        1.226          4.056          2.685             702        3.968          343 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH          240.639           7.298      4.313      25.205        28.441      18.516        33.945        53.486        23.853        8.082     37.500 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD            47.897           2.316            -        45.581                -                -                  -                  -                  -                -               -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX          119.885           3.696      2.999      15.383        19.959        7.779          9.349        19.966          7.760        7.994     25.000 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN         112.744           3.328     2.771     14.790       18.676       7.733         8.759       18.254         7.619        6.013    24.801 

2 Đất phi nông nghiệp PNN            26.860           3.256      1.107        2.611          2.741        3.459          2.128          4.194          3.009        1.466       2.889 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP              1.381              512             1             48               16               5               14             509             155               7          114 

2.2 Đất an ninh CAN                 282              133             3               5                 1               1                 4             128                 1               2              4 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                    -                   -              -                -                  -                -                  -                  -                  -                -               -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                   30                 -              -                -                  -                -                   4               26                -                -               -   

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                   84                40           11               1                 1               1                 3               23                -                 2              2 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                   56                   7             1             15                 1               1                 4               24                -                 2              1 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                 321                 -              -                -                  -                -               170               27             124              -               -   

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT              8.608              984         284           669          1.403           840             842          1.202          1.122           612          650 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT              5.208              493         129           535             590           660             472             684             754           390          501 

- Đất thủy lợi DTL                 651                81           50             32               63             46               11             114             128             82            44 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                   23                10             1               3                 1               1                 2                 3                -                 1              1 

BIỂU 01/CT

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích (ha) 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN



 Thành 

phố Điện 

Biên Phủ 

 Thị xã 

Mường 

Lay 

 Huyện 

Mường 

Nhé 

 Huyện 

Mường 

Chà 

 Huyện 

Tủa 

Chùa 

 Huyện 

Tuần Giáo 

 Huyện 

Điện Biên 

 Huyện 

Điện Biên 

Đông 

 Huyện 

Mường 

Ảng 

 Huyện 

Nậm Pồ 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(14) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích (ha) 

 Phân theo đơn vị hành chính 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                   63                15             3               6                 4               4                 5               10                 4               4              8 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                 480                65           14             52               42             40               62               64               59             37            45 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                   55                   8             5               4                 2               4                 1                 8                 9               5              9 

- Đất công trình năng lượng DNL              1.068                42             3              -               655             29             163               63             101               4              8 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                   14                   6            -                 1                -                 1                 2                 2                 1               1             -   

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                    -                   -              -                -                  -                -                  -                  -                  -                -               -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                 206              171             8              -                  -                -                  -                 20                 7              -               -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                   34                   5             6               5                 1              -                   1                 8                 8              -               -   

- Đất cơ sở tôn giáo TON                    -                   -              -                -                  -                -                  -                  -                  -                -               -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD                 747                81           35             24               45             53             122             218               49             87            33 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL                   81                 -              -                -                 28             53                -                  -                  -                -               -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT              4.926              277           45           691             331           346             697          1.246             497           334          462 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT                 673              395           39              -                 30             68               50                -                 21             70             -   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                 164                24             8             12               10               8               14               56               10               9            13 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                   20                   7             1               3                 1              -                   2                 1                 2               1              2 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                    -                   -              -                -                  -                -                  -                  -                  -                -               -   

3 Đất chưa sử dụng CSD            43.479                20         625        2.341        25.143           793          1.394          4.738          3.822           636       3.967 



Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha)

Tỷ lệ

 (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
(7)=(5)/(4)

*100%

Tổng diện tích đất tự nhiên 954.125 953.992 -133 99,99

1 Đất nông nghiệp NNP 900.796 883.653 -17.143 98,10

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 89.618 88.914 -704 99,21

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 13.832 13.717 -115 99,17

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 48.658 21.493 -27.165 44,17

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 418.487 240.639 -177.848 57,50

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 49.341 47.897 -1.444 97,07

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 226.925 119.885 -107.040 52,83

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN - 112.744 - -

2 Đất phi nông nghiệp PNN 32.780 26.860 -5.920 81,94

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.913 1.381 -532 72,19

2.2 Đất an ninh CAN 690 282 -408 40,87

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 55 0 -55 0,00

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 146 30 -116 20,49

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 179 84 -95 46,82

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 139 56 -83 40,35

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 681 321 -360 47,16

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 13.749 8.608 -5.141 62,61

Trong đó:

- Đất giao thông DGT - 5.208 - -

- Đất thủy lợi DTL - 651 - -

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 276 23 -253 8,32

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 88 63 -25 71,59

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 490 480 -10 98,04

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 106 55 -51 51,83

- Đất công trình năng lượng DNL - 1.068 - -

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV - 14 - -

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG - - - -

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT 214 206 -8 96,26

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 97 34 -63 35,05

- Đất cơ sở tôn giáo TON 3 0 -3 0,00

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD 739 747 8 101,11

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL 49 81 32 165,31

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 5.065 4.926 -139 97,26

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 723 673 -50 93,08

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 166 164 -2 98,55

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 8 20 12 246,00

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 20.550 43.479 22.929 211,58

BIỂU 02/CT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt (ha)

Kết quả thực hiện

Diện tích 

(ha)

So sánh



 Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

 Thị xã 

Mường Lay 

 Huyện 

Mường Nhé 

 Huyện 

Mường 

Chà 

 Huyện 

Tủa Chùa 

 Huyện 

Tuần Giáo 

 Huyện 

Điện Biên 

 Huyện Điện 

Biên Đông 

 Huyện 

Mường 

Ảng 

 Huyện 

Nậm Pồ 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+…+(14) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

I LOẠI ĐẤT           953.992            30.658         11.267       156.908       118.990       68.415       113.542       139.627         120.685         44.341      149.559 

1 Đất nông nghiệp NNP           903.725            26.367           9.628       150.745       109.184       63.947       109.439       131.594         115.698         42.216      144.907 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA             85.750              3.388              694         13.950           9.957         6.416           8.525         12.853           17.911           4.505          7.551 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC            14.042             1.727              128              340              502            377           1.548           5.838            1.680          1.527            375 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN             35.958                 378                26           6.733           2.572         1.158           3.968           3.421             1.648           3.915        12.139 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH           285.834              8.105           4.554         29.721         34.918       21.764         40.023         59.447           33.075           9.403        44.824 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD             49.860              3.589                 -           46.271                 -                 -                   -                   -                     -                  -                 -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX           179.952              3.569           3.346         25.947         31.889       10.369         19.466         24.787           11.995         11.009        37.575 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN          155.807             3.245           2.913         24.738         18.676         9.937         18.906         21.375          10.090          8.712       37.215 

2 Đất phi nông nghiệp PNN             36.657              4.286           1.379           5.580           3.228         3.918           2.749           5.295             4.115           1.868          4.239 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP               2.046                 565                  2                85                28              51                15              531                178                  8             583 

2.2 Đất an ninh CAN                  346                 148                  7                  8                  5                6                11              136                  10                  5               10 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                    55                   -                   -                   -                   -                 -                   -                  55                   -                  -                 -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                  300                   -                  15                30                10              35                60                80                  20                40               10 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                  313                 112                12                67                  2                3                13                72                  24                  4                 4 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                  136                     7                  1                19                  8                4                10                75                    1                  7                 4 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                  381                   15                  6                 -                   -                34              170                32                124                -                 -   

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT             15.187              1.827              503           1.838           1.833         1.098           1.322           1.899             2.328              995          1.544 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT               7.876              1.036              258           1.099              701            760              628           1.141                870              452             931 

- Đất thủy lợi DTL               1.518                 266                53              264                90              55              117              228                184              180               81 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                    46                   15                  3                  5                  2                2                  3                  4                    2                  2                 8 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                    87                   17                  4                  9                  7                5                  7                14                    5                  5               14 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                  603                   82                18                62                45              50                73                75                  63                43               92 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                  263                   18                  7              125                  6              13                  8                31                  20                  7               28 

- Đất công trình năng lượng DNL               3.212                   59                15              208              905              83              321              102             1.039              164             316 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                    17                     7                 -                    1                 -                  1                  3                  2                    1                  1                 1 

BIỂU 03/CT

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích (ha) 

 Phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN



 Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

 Thị xã 

Mường Lay 

 Huyện 

Mường Nhé 

 Huyện 

Mường 

Chà 

 Huyện 

Tủa Chùa 

 Huyện 

Tuần Giáo 

 Huyện 

Điện Biên 

 Huyện Điện 

Biên Đông 

 Huyện 

Mường 

Ảng 

 Huyện 

Nậm Pồ 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+…+(14) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích (ha) 

 Phân theo đơn vị hành chính 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                    -                     -                   -                   -                   -                 -                   -                   -                     -                  -                 -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                  257                 180                  8                  1                 -                 -                   -                  20                  48                -                 -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                    96                   16                11                  9                  6              10                  8                13                  10                  4                 9 

- Đất cơ sở tôn giáo TON                    -                     -                   -                   -                   -                 -                   -                   -                     -                  -                 -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
NTD                  889                 108                54                26                49              64              126              242                  69              111               40 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL                    81                   -                   -                   -                  28              53                 -                   -                     -                  -                 -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT               6.924                 284                54           2.310              379            404              750           1.355                527              329             532 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT                  798                 468                44                 -                  38              78                64                 -                    29                77               -   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                  238                   54                  9                13                13                9                18                59                  26                10               27 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                    30                     7                  1                  3                  1               -                    3                  2                    2                  1               10 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                    -                     -                   -                   -                   -                 -                   -                   -                     -                  -                 -   

3 Đất chưa sử dụng CSD             13.610                     5              260              583           6.578            550           1.354           2.738                872              257             413 

II KHU CHỨC NĂNG

1 Đất khu công nghệ cao KCN                    -                     -                  -                  -                  -                -                  -                  -                    -                 -                 -   

2 Đất khu kinh tế KKT            26.649                   -                  -                  -                  -                -                  -           26.649                  -                 -                 -   

3 Đất đô thị KDT            16.174             2.507           5.221                -             2.216         1.448           1.722                -              2.398             662               -   

4 Khu sản xuất nông nghiệp KNN          385.270           10.539           1.689         48.686         42.323       31.735         49.456         46.720          70.246        21.519       62.357 

5 Khu lâm nghiệp KLN          515.646           15.263           7.900       101.939         66.807       32.133         59.489         84.234          45.070        20.412       82.399 

6 Khu du lịch KDL                 338                180                  8                  1                28              53                -                  20                 48               -                 -   

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT            45.581                   -                  -           45.581                -                -                  -                  -                    -                 -                 -   

8 Khu phát triển công nghiệp KPC                 355                   -                  15                30                10              35                60              135                 20               40              10 

9 Khu đô thị DTC                 240                110                -                130                -                -                  -                  -                    -                 -                 -   

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM                 313                112                12                67                  2                3                13                72                 24                 4                4 

11 Khu dân cư nông thôn DNT            19.230                904                69           3.466           1.302         1.594           3.008           3.866            2.580             936         1.505 



Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

I LOẠI ĐẤT 953.992 953.992 953.992 953.992 953.992 953.992

1 Đất nông nghiệp NNP 883.653 887.890 891.708 895.715 899.743 903.725

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 88.914 88.180 87.565 86.953 86.347 85.750

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 13.717 13.781 13.845 13.911 13.976 14.042

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 21.493 24.431 27.319 30.180 33.063 35.958

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 240.639 249.664 258.709 267.748 276.789 285.834

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 47.897 48.284 48.676 49.073 49.467 49.860

1.5 Đất rừng sản xuất RSX 119.885 125.394 139.025 152.662 166.298 179.952

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 112.744 114.852 125.074 135.328 145.555 155.807

2 Đất phi nông nghiệp PNN 26.860 28.592 30.766 32.717 34.656 36.657

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.381 1.419 1.752 1.833 1.938 2.046

2.2 Đất an ninh CAN 282 297 308 317 328 346

2.3 Đất khu công nghiệp SKK -                -                -                -                -                55,00            

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 30 62 123 182 242 300

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD 84 118 168 220 265 313

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 56 70 87 104 120 136

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 321 321 321 355 381 381

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 8.608 9.828 11.145 12.497 13.845 15.187

Trong đó:

Các năm kế hoạch

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) PHÂN THEO NĂM CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

BIỂU 04/CT

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Năm hiện 

trạng 2020



Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Các năm kế hoạch
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Năm hiện 

trạng 2020

- Đất giao thông DGT 5.208 5.726 6.248 6.793 7.341 7.876

- Đất thủy lợi DTL 651 844 1.007 1.185 1.353 1.518

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 23 28 33 38 42 46

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 63 68 73 78 82 87

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 480 502 527 553 578 603

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 55 91 137 180 219 263

- Đất công trình năng lượng DNL 1.068 1.475 1.922 2.350 2.770 3.212

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL 81 81 81 81 81 81

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 4.926 5.343 5.740 6.121 6.514 6.924

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 673 700 725 748 772 798

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 164 174 184 213 225 238

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 20 21 24 27 28 30

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -                -                -                -                -                -                

3 Đất chưa sử dụng CSD 43.479 37.510 31.518 25.560 19.593 13.610

II KHU CHỨC NĂNG

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0

2 Đất khu kinh tế KKT 26.649

3 Đất đô thị KDT 16.174

4 Khu sản xuất nông nghiệp KNN 385.270

5 Khu lâm nghiệp KLN 515.646

6 Khu du lịch KDL 338

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 45.581

8 Khu phát triển công nghiệp KPC 355

9 Khu đô thị DTC 240

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 313

11 Khu dân cư nông thôn DNT 19.230



 Thành phố 

Điện Biên 

Phủ 

 Thị xã 

Mường Lay 

 Huyện 

Mường Nhé 

 Huyện 

Mường Chà 

 Huyện 

Tủa Chùa 

 Huyện 

Tuần Giáo 

 Huyện 

Điện Biên 

 Huyện Điện 

Biên Đông 

 Huyện 

Mường Ảng 

 Huyện 

Nậm Pồ 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+…+(14) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN              8.391            1.016               140             2.525                413             419             587             949                 834               345          1.163 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN                 957               338                 13                106                  29               49               57             153                   55                 54             103 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN                 380              174                  5                 29                   9               18               18               39                  20                 25               43 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN              1.806               216                 24                874                135               63               97             224                   31                 70               72 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                 175                 22                   9                    8                  11               10                 6               49                   42                 13                 5 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                    -                    -                    -                     -                     -                  -                  -                  -                     -                    -                  -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                 537                 98                 55                130                  36               16               30             101                   42                   7               22 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN                 180                57                30                 46                  -                   2               -                 21                  18                   3                 3 

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp
             4.256                   3                  -               1.294                   -               200                -                 21              1.276                  -            1.462 

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                    -                    -                    -                     -                     -                  -                  -                  -                     -                    -                  -   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP              3.516                  -                    -               1.294                   -               200                -                  -                1.222                  -               800 

2.3
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RPH/NKR

(a)                    -                    -                    -                     -                     -                  -                  -                  -                     -                    -                  -   

2.4
Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RDD/NKR

(a)                    -                    -                    -                     -                     -                  -                  -                  -                     -                    -                  -   

2.5
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RSX/NKR

(a)                 653                   3                  -                     -                     -                  -                  -                 20                   -                    -               630 

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)                   10                 -                   -                    -                    -                 -                 -                 -                     -                   -                 10 

3
Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang 

đất ở
PKO/OCT                   64                 15                  -                    40                    2                -                   5                 2                   -                    -                  -   

(a) gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

BIỂU 05/CT

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích (ha) 

 Phân theo đơn vị hành chính 



 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+...+(9) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN                  8.391                 1.438                 1.891                 1.684                1.658               1.720 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN                     957                    227                    202                    189                   173                  166 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN                    380                     86                     80                     76                     68                   70 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN                  1.806                    448                    331                    340                   339                  348 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                     175                      56                      27                      30                     29                    33 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                        -                         -                         -                         -                        -                       -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX/PNN                     537                    109                    103                    114                   103                  108 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN                    180                     35                     36                     36                     39                   34 

2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp                  4.256                    840                    834                    872                   846                  864 

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN                        -                         -                         -                         -                        -                       -   

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP                  3.516                    701                    686                    719                   694                  716 

2.3 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RPH/NKR
(a)                        -                         -                         -                         -                        -                       -   

2.4 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RDD/NKR
(a)                        -                         -                         -                         -                        -                       -   

2.5 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng RSX/NKR
(a)                     653                    124                    130                    136                   133                  130 

Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)                      10                       1                       2                       1                       3                     3 

3 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT                       64                      17                      13                      12                     11                    11 

(a) gồm đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

BIỂU 06/CT

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) PHÂN THEO NĂM CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã  Tổng diện tích 
 Các năm kế hoạch 



Thành phố 

Điện Biên 

Phủ

Thị xã 

Mường Lay

Huyện 

Mường Nhé

Huyện 

Mường Chà

Huyện Tủa 

Chùa

Huyện 

Tuần Giáo

Huyện 

Điện Biên

Huyện Điện 

Biên Đông

Huyện 

Mường 

Ảng

Huyện 

Nậm Pồ

(1) (2) (3)  (4)=(5)+…+(14) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

1 Đất nông nghiệp NNP            28.463                  1              233            1.314          18.491              203                  6           1.848              2.678              322           3.367 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA                 126                 -                   -                    -                    32                 -                   -                  44                    -                   -                  50 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                   -                  -                  -                   -                    -                  -                  -                  -                     -                  -                  -   

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN              1.798                 -                   -                 606                  -                   -                   -                   -                   212                 -                980 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH            10.713                 -                   -                    -              6.488                 -                   -                   -                1.894                 -             2.331 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX            15.782                 -                230               700          11.966              200                 -             1.800                 566              320                 -   

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN                   -                  -                  -                   -                    -                  -                  -                  -                     -                  -                  -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN              1.406                14              132               444                  74                40                34              152                 272                57              187 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP                     1                 -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                    1 

2.2 Đất an ninh CAN                     1                 -                   -                     1                  -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                     4                 -                   -                    -                    -                   -                   -                    4                    -                   -                   -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                   35                 -                   -                     4                    3                  9                  3                  5                     7                  2                  2 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                     7                  3                 -                     2                  -                   -                   -                    2                    -                   -                   -   

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT              1.042                11              127               161                  71                31                30              118                 265                55              173 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT                 523                  4              117               120                  30                15                  4                92                   12                13              116 

- Đất thủy lợi DTL                   75                  4                 -                   20                  10                 -                  20                15                    -                    2                  4 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                     3                  2                 -                    -                    -                   -                   -                    1                    -                   -                   -   

BIỂU 07/CT

 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG (2021 - 2025) PHÂN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính



Thành phố 

Điện Biên 

Phủ

Thị xã 

Mường Lay

Huyện 

Mường Nhé

Huyện 

Mường Chà

Huyện Tủa 

Chùa

Huyện 

Tuần Giáo

Huyện 

Điện Biên

Huyện Điện 

Biên Đông

Huyện 

Mường 

Ảng

Huyện 

Nậm Pồ

(1) (2) (3)  (4)=(5)+…+(14) (5) (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14) 

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                   24                 -                   -                   19                  -                   -                   -                    2                    -                   -                    3 

- Đất công trình năng lượng DNL                 377                 -                    6                   2                  30                  5                 -                   -                   252                40                42 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                   17                 -                    1                  -                      1                  4                  3                  1                     1                 -                    6 

- Đất cơ sở tôn giáo TON                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD                   16                  1                  3                  -                    -                   -                    3                  7                    -                   -                    2 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT                 267                 -                    4               254                  -                   -                   -                    2                    -                   -                    7 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT                     2                 -                    1                  -                    -                   -                    1                 -                      -                   -                   -   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                     2                 -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                    2 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                    -                   -                   -                    -                    -                   -                   -                   -                      -                   -                   -   



 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+...+(9)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

1 Đất nông nghiệp NNP             28.463              5.675              5.709              5.691              5.686              5.702 

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA                  126                   23                   25                   26                   26                   26 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN               1.798                 350                 376                 362                 350                 360 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH             10.713              2.140              2.143              2.142              2.143              2.145 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX             15.782              3.155              3.158              3.154              3.158              3.157 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                    -                     -                     -                     -                     -                     -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN               1.406                 294                 283                 267                 281                 281 

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP                      1                    -                      -                       1                    -                      -   

2.2 Đất an ninh CAN                      1                    -                      -                       1                    -                      -   

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                      4                    -                      -                      -                      -                       4 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN                    35                     2                     9                     8                     8                     8 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD                      7                     1                     1                     2                     2                     1 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã
DHT               1.042                 233                 191                 200                 208                 210 

Trong đó:

- Đất giao thông DGT                  523                107                108                101                103                104 

 Các năm kế hoạch 

BIỂU 08/CT

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
 Tổng diện 

tích 

 KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG (2021 - 2025) PHÂN THEO NĂM CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Đơn vị tính: ha



 Năm 2021  Năm 2022  Năm 2023  Năm 2024  Năm 2025 

(1) (2) (3)  (4)=(5)+...+(9)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) 

 Các năm kế hoạch 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

 Tổng diện 

tích 

- Đất thủy lợi DTL                    75                   30                     5                   20                   15                     5 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD                      3                    -                      -                      -                       1                     2 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT                    24                     4                     5                     5                     4                     6 

- Đất công trình năng lượng DNL                  377                   86                   67                   65                   69                   90 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT                     -                     -                     -                     -                     -                     -   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA                    17                     3                     4                     3                     7                    -   

- Đất cơ sở tôn giáo TON                     -                      -                      -                     -                     -                      -   

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD                    16                     3                     2                     6                     2                     3 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT                  267                   51                   58                   48                   58                   52 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT                      2                    -                       1                     1                    -                      -   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                     -                      -                      -                      -                      -                      -   

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                      2                     1                     1                    -                      -                      -   

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                     -                      -                      -                      -                      -                      -   



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm

A Công trình, dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên

I Đất khu công nghiệp

1 Khu công nghiệp Tây Bắc SKK 55,00 55,00 Huyện Điện Biên 2022 - 2025

II Đất giao thông

1 Đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên DGT 201,39 32,27 169,12 TP Điện Biên Phủ 2021

2 Các hạng mục phục vụ xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên DGT 145,14 145,14 Huyện Điện Biên 2021

3 Khu đất ảnh hưởng tĩnh không phía Bắc sân bay DGT 2,12 2,12 TP Điện Biên Phủ 2021

4 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 279 DGT 7,72 7,72 Huyện Điện Biên 2022-2025

5 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 279B DGT 23,82 23,82 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 12 DGT 17,51 17,51

TP Điện Biên Phủ, Huyện 

Mường Chà, TX.Mường 

Lay

2021-2025

7
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu 

Km405+300-Km502
DGT 29,71 29,71 Huyện Mường Chà 2021-2025

8 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4H DGT 2,80 2,80 Huyện Mường Nhé 2021-2025

B Các công trình cấp tỉnh

I Đất quốc phòng

1 Thao trường huấn luyện tổng hợp - Bộ CHQS tỉnh Điện Biên CQP 438,00 438,00 Huyện Nậm Pồ 2022

2 Đồn Biên phòng Na Cô Sa (435) CQP 15,00 15,00 Huyện Nậm Pồ 2022

3 Đồn biên phòng Nà Khoa (415) CQP 4,00 4,00 Huyện Nậm Pồ 2022

4 Kè bê tông + kho vũ khí Ban CHQS huyện Mường Ảng CQP 0,05 0,05 Huyện Mường Ảng 2021

5 Trận địa phòng không Ban CHQS huyện Mường Ảng CQP 0,24 0,24 Huyện Mường Ảng 2021

6 Thao trường huấn luyện và bắn súng K54 CQP 5,00 5,00 Huyện Mường Nhé 2021

7 Thao trường huấn luyện tổng hợp của lực lượng vũ trang CQP 27,27 27,27
Huyện Mường Nhé, Điện 

Biên Đông
2021

8 Trạm rada 39/e293/f361 thuộc Quân chủng phòng không, không quân CQP 4,50 4,50 Huyện Điện Biên 2021

9 Đường hầm cất giấu vũ khí thiết bị - kỹ thuật của lực lượng vũ trang CQP 8,00 8,00 TP Điện Biên Phủ 2021

10 Trường bắn Ban CHQS TP. Điện Biên Phủ CQP 2,30 2,30 TP Điện Biên Phủ 2021

11 Thao trường huấn luyện quân sự huyện Tủa Chùa CQP 45,00 45,00 Huyện Tủa Chùa 2022

12 Khu sơ tán trong CTT CQP 9,00 9,00 TP Điện Biên Phủ 2025

Địa điểm

BIỂU 09/CT

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT Hạng mục Mã QH
Diện tích (ha) Năm thực 

hiện



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Địa điểmSTT Hạng mục Mã QH

Diện tích (ha) Năm thực 

hiện

13 Thao trường bắn CQP 22,50 22,50 TP Điện Biên Phủ 2025

14 Đồn biên phòng CQP 12,50 12,50 Huyện Mường Nhé 2021-2025

15 Trạm kiểm soát biên phòng huyện Điện Biên CQP 0,22 0,22 Huyện Điện Biên 2021

16 Trạm kiểm soát biên phòng huyện Nậm Pồ CQP 3,10 3,10 Huyện Nậm Pồ 2021

17 Trận địa súng máy phòng không 12,7mm CQP 6,70 6,70 Các huyện, thị xã 2021-2025

18 Các công trình quốc phòng CQP 63,66 63,66 Các huyện, thành phố 2021-2025

II Đất an ninh

1 Tiểu đoàn cảnh sát cơ động CAN 3,25 3,25 TP Điện Biên Phủ 2021

2 Nhà nghỉ dưỡng Trúc An của công an tỉnh Điện Biên CAN 9,74 4,74 5,00 TP Điện Biên Phủ 2022

3 Cơ sở làm việc khối Cảnh sát CAN 4,00 4,00 TP Điện Biên Phủ 2025

4 Nhà nghiệp vụ Cảnh sát CAN 0,50 0,50 TP Điện Biên Phủ 2022

5 Trụ sở Phòng Kỹ thuật hình sự - Giám định tư pháp CAN 0,30 0,30 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Trung tâm huấn luyện Cảnh khuyển CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên 2024

7 Nhà Câu lưu cửa khẩu Tây Trang CAN 0,50 0,50 Huyện Điện Biên 2022

8 Cơ sở giam giữ Công an huyện Tủa Chùa CAN 2,00 2,00 Huyện Tủa Chùa 2023

9 Trạm giao thông đường thủy sông Nậm Mức CAN 0,45 0,45 Huyện Tuần Giáo 2021

10 Nhà tạm giữ xử phạt hành chính thuộc công an huyện Nậm Pồ CAN 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ 2024

11 Trụ sở công an huyện Điện Biên Đông CAN 5,59 5,59 Huyện Điện Biên Đông 2021

12 Trụ sở công an huyện Điện Biên CAN 2,50 1,50 1,00 Huyện Điện Biên 2024

13 Trụ sở công an huyện Tuần Giáo CAN 1,98 1,98 Huyện Tuần Giáo 2021

14 Trụ sở công an huyện Mường Chà CAN 2,10 2,10 Huyện Mường Chà 2021

15 Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ CAN 5,97 5,97 Các huyện, thành phố 2021-2025

16 Trụ sở công an xã, phường, thị trấn CAN 30,08 30,08 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

III Đất cụm công nghiệp

1 Cụm công nghiệp hỗn hợp huyện Mường Ảng SKN 25,00 25,00 Huyện Mường Ảng 2021

2 Cụm công nghiệp phía đông Tuần Giáo SKN 49,80 4,00 45,80 Huyện Tuần Giáo 2021-2025

3 Cụm công nghiệp Na Hai SKN 50,30 26,00 24,30 Huyện Điện Biên 2022 - 2025

4 Cụm công nghiệp Nam thị trấn Tủa Chùa SKN 15,00 15,00 Huyện Tủa Chùa 2022 - 2025

5 Cụm công nghiệp Sính Phình SKN 20,00 20,00 Huyện Tủa Chùa 2022 - 2025

6 Cụm công nghiệp cơ khí và dịch vụ SKN 10,00 10,00 Huyện Tuần Giáo 2022 - 2025

7 Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng SKN 15,00 15,00 Huyện Mường Ảng 2022 - 2025

8 Cụm công nghiệp Bản Ló SKN 15,00 15,00 TX. Mường Lay 2022 - 2025

9 Cụm công nghiệp Tây thị trấn SKN 10,00 10,00 Huyện Mường Chà 2022 - 2025

10 Cụm công nghiệp Chà Nưa SKN 10,00 10,00 Huyện Nậm Pồ 2022 - 2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Địa điểmSTT Hạng mục Mã QH

Diện tích (ha) Năm thực 

hiện

11 Cụm công nghiệp Ba Luân SKN 20,00 20,00 Huyện Điện Biên Đông 2022 - 2025

12 Cụm công nghiệp Núa Ngam SKN 30,00 30,00 Huyện Điện Biên 2022 - 2025

13 Cụm công nghiệp Mường Nhé SKN 10,00 10,00 Huyện Mường Nhé 2022 - 2025

14 Cụm công nghiệp cửa khẩu A - Pa - Chải SKN 20,00 20,00 Huyện Mường Nhé 2022 - 2025

IV Đất thương mại dịch vụ

1 Cửa khẩu A Pa Chải TMD 40,00 40,00 Huyện Mường Nhé 2022

2 Xây dựng khu I, cửa khẩu Huổi Puốc TMD 17,00 17,00 Huyện Điện Biên 2022-2025

3 Nhà hàng, khách sạn, hội chợ triển lãm, cửa hàng miễn thuế TMD 13,60 13,60 Huyện Điện Biên 2022

4 Trung tâm thương mại cửa khẩu Huổi Puốc TMD 2,10 2,10 Huyện Điện Biên 2023

5 Nguồn nước nóng Pe Luông TMD 6,00 6,00 Huyện Điện Biên 2023

6 Khu du lịch Pá Khoang TMD 5,84 5,84 Huyện Điện Biên 2024

7 Ngân hàng TMD 0,10 0,10 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

8 Khu du lịch Him Lam giai đoạn II, thành phố Điện Biên Phủ TMD 13,12 13,12 TP Điện Biên Phủ 2022

9
Khu du lịch sinh thái Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện 

Biên Phủ
TMD 7,04 7,04 TP Điện Biên Phủ 2022

10
Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí, dịch vụ nhà hàng và biệt thự 

nghỉ dưỡng Hồng Lứu, thành phố Điện Biên Phủ
TMD 8,82 8,82 TP Điện Biên Phủ 2021

11 Nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí TMD 15,00 15,00 TP Điện Biên Phủ 2023

12 Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ TMD 4,98 4,98 TP Điện Biên Phủ 2022

13 Khu du lịch thác bản Thín B, hang Thẳm Đốm, hang Thẳm Thín TMD 8,00 8,00 Huyện Tuần Giáo 2022

14
Trung tâm thương mại và dịch vụ xã Mường Luân huyện Điện Biên 

Đông
TMD 20,00 20,00 Huyện Điện Biên Đông 2023

15 Đất thương mại, dịch vụ các xã, phường, thị trấn TMD 24,81 24,81 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

V Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1
Giao đất, cho thuê đất đối với diện tích đất nhận bàn giao từ Công ty cổ 

phần Chế biến nông sản Điện Biên
SKC 157,19 157,19 0,00 Huyện Điện Biên 2021

2 Nhà máy chế biến sản phẩm và văn phòng dự án trồng cây mắc ca SKC 14,31 14,31 Huyện Điện Biên 2023

3 Tổng kho tập trung SKC 7,60 7,60 Huyện Điện Biên 2024

4 Nhà máy chế biến tinh bột của công ty cổ phần tinh bột Hồng Diệp SKC 1,70 1,70 Huyện Điện Biên 2023

5
Cơ sở sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tại xã Nà Hỳ, huyện 

Nậm Pồ
SKC 1,77 1,77 Huyện Nậm Pồ 2021

6 Nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 3.000 - 7.000 tấn/năm SKC 6,35 6,35
Huyện Tuần Giáo, Tủa 

Chùa,
2025

7 Nhà máy chế biến thức ăn gia súc SKC 2,90 2,90 Huyện Tuần Giáo 2023



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Địa điểmSTT Hạng mục Mã QH

Diện tích (ha) Năm thực 

hiện

8 Nhà máy giết mổ gia súc SKC 2,35 2,35 Huyện Điện Biên 2024

9 Nhà máy ván dăm Tuần Giáo SKC 1,25 1,25 Huyện Tuần Giáo 2024

10 Khu sản xuất kinh doanh đầu thị trấn, Khu Bãi Đá huyện Mường Ảng SKC 3,00 3,00 Huyện Mường Chà 2022-2025

11 Khu sản xuất kinh doanh tổ dân phố I huyện Mường Chà SKC 3,00 3,00 Huyện Mường Ảng 2022-2025

12 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh các xã, phường, thị trấn SKC 37,64 37,64 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

VI Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1 Quặng chì - kẽm Háng Trở huyện Tủa Chùa SKS 27,00 27,00 Huyện Tủa Chùa 2023

2 Quặng chì - kẽm Tà Lèng thành phố Điện Biên Phủ SKS 15,00 15,00 Thành phố Điện Biên Phủ 2024

3 Quặng Barit huyện Tủa Chùa SKS 7,20 7,20 Huyện Tủa Chùa 2023

4 Đá phiến lợp Huổi Mút thị xã Mường Lay SKS 5,50 5,50 Thị xã Mường Lay 2024

5 Điểm sét xi măng Pe Luông huyện Điện Biên SKS 5,00 5,00 Huyện Điện Biên 2024

VII Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

1 Khu khai thác vật liệu xây dựng làm vật liệu thông thường SKX 18,60 18,60 Huyện Điện Biên 2023

2 Khai thác cát, sỏi huyện Điện Biên SKX 7,36 7,36 Huyện Điện Biên 2021-2025

3 Khai thác đá thành phố Điện Biên Phủ SKX 0,70 0,70 TP Điện Biên Phủ 2023

VIII Đất xây dựng trụ sở cơ quan

1 Trụ sở làm việc khu hành chính, chính trị tập trung tỉnh Điện Biên TSC 21,90 21,90 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

2 Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên TSC 3,50 3,50 TP Điện Biên Phủ 2022

3 Cục thống kê tỉnh TSC 0,16 0,16 TP Điện Biên Phủ 2021

4 Trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh TSC 0,30 0,30 TP Điện Biên Phủ 2021

5 Trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên TSC 0,15 0,15 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Trụ sở làm việc HĐND-UBND huyện Nậm Pồ TSC 1,55 1,55 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

7 Trụ sở làm việc Huyện ủy Nậm Pồ TSC 2,00 2,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

8 Hội trường UBND huyện Nậm Pồ TSC 0,82 0,82 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

9 Liên cơ văn phòng đại diện ngoại huyện Nậm Pồ TSC 1,29 1,29 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

10 Viện kiểm sát huyện Nậm Pồ TSC 0,31 0,31 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

11 Cục Thi hành án dân sự huyện Nậm Pồ TSC 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

12 Tòa án nhân huyện Nậm Pồ TSC 0,50 0,50 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

13 Đội quản lý thị trường số 10 TSC 0,20 0,20 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

14 Bảo hiểm xã hội huyện Nậm Pồ TSC 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

15 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nậm Pồ TSC 1,39 1,39 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

16 Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nậm Pồ TSC 0,15 0,15 Huyện Nậm Pồ 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
Địa điểmSTT Hạng mục Mã QH

Diện tích (ha) Năm thực 

hiện

17 Ban quản lý dự án huyện Nậm Pồ TSC 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

18 Phòng văn hóa thông tin huyện Nậm Pồ TSC 0,44 0,44 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

19 Trung tâm phát triển quỹ đất TSC 0,10 0,10 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

20 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TSC 0,10 0,10 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

21
Trụ sở liên cơ Trạm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông, hạt 

kiểm lâm huyện Nậm Pồ
TSC 1,01 1,01 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

22 Chi cục thống kê huyện Nậm Pồ TSC 0,15 0,15 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

23 Khối hành chính huyện Điện Biên Đông TSC 15,00 15,00 Huyện Điện Biên Đông 2023

24 Trạm thủy văn Mường Lay TSC 0,15 0,15 Tx. Mường Lay 2022

25 Trụ sở Hạt Kiểm lâm thị xã Mường Lay TSC 0,10 0,10 Tx. Mường Lay 2023

26 Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tủa Chùa TSC 0,40 0,40 Huyện Tủa Chùa 2021-2025

27 Trụ sở Chi cục thuế huyện Mường Chà TSC 0,18 0,18 Huyện Mường Chà 2021

28
Trụ sở làm việc và kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Tuần Giáo
TSC 0,18 0,18 Huyện Tuần Giáo 2021

29 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng TSC 0,33 0,33 Huyện Mường Ảng 2021

30 Trụ sở UBND xã, phường, thị trấn TSC 20,34 20,34 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

IX Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

1 Tòa nhà làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng DTS 0,26 0,26 TP Điện Biên Phủ 2022

2 Trung tâm khuyến nông giống cây trồng vật nuôi tỉnh Điện Biên DTS 0,27 0,27 Huyện Điện Biên 2021

3 Trụ sở văn phòng Asian DTS 0,18 0,18 TP Điện Biên Phủ 2023

4 Trụ sở Văn phòng thường trú Báo Nhân dân tại tỉnh Điện Biên DTS 0,03 0,03 TP Điện Biên Phủ 2021

5 Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng DTS 0,20 0,20 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Cơ quan thuờng trú báo Quân đội nhân dân tại Điện Biên DTS 0,05 0,05 TP Điện Biên Phủ 2021

7
Trụ sở làm việc kết hợp với trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, 

truyền hình tỉnh Điện Biên
DTS 0,62 0,62 TP Điện Biên Phủ 2022

8 Nhà khách tỉnh điện biên DTS 0,86 0,86 TP Điện Biên Phủ 2022

9 Trung tâm dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Nậm Pồ DTS 0,10 0,10 Huyện Nậm Pồ 2024

10 Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Nậm Pồ DTS 0,12 0,12 Huyện Nậm Pồ 2023

11 Nhà khách huyện Nậm Pồ DTS 1,28 1,28 Huyện Nậm Pồ 2023

12 Chi nhánh điện lực huyện Nậm Pồ DTS 0,18 0,18 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

13 Hội chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ DTS 0,09 0,09 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

14 Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện Nậm Pồ DTS 1,05 1,05 Huyện Nậm Pồ 2021

15 Trạm giống huyện Nậm Pồ DTS 0,12 0,12 Huyện Nậm Pồ 2021-2025



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm
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16 Trạm cây công nghiệp huyện Nậm Pồ DTS 0,20 0,20 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

17 Trạm quản lý, bảo vệ rừng huyện Nậm Pồ DTS 2,00 2,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

18 Trung tâm khuyến nông Giống cây trồng vật nuôi huyện Điện Biên DTS 0,27 0,27 Huyện Điện Biên 2022

19 Trạm kiểm lâm xã, phường, thị trấn DTS 4,64 4,64 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

X Đất ở

* Các khu Tái định cư

1
Khu tái định cư các hộ dân đường 15m từ cầu A1 xuống cầu C4 thành 

phố Điện Biên Phủ
ODT 6,89 6,89 TP Điện Biên Phủ 2021

2 Điểm tái định cư Him Lam WB ODT 5,42 5,42 TP Điện Biên Phủ 2021

3 Điểm tái định cư đường 60m (khu công viên trẻ thơ) ODT 0,12 0,12 TP Điện Biên Phủ 2021

4
Điểm tái định cư số I, dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện 

Biên
ODT 12,72 12,72 TP Điện Biên Phủ 2021

5
Điểm tái định cư số III dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện 

Biên (Bổ sung điểm tái định cư C13 mở rộng phường Thanh trường)
ODT 8,59 8,59 TP Điện Biên Phủ 2021

6
Điểm tái định cư C13 dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện 

Biên
ODT 3,17 1,33 1,84 TP Điện Biên Phủ 2021

7
Điểm tái định cư thuộc dự án: Cải tạo và nâng cấp Trụ sở Thành ủy - 

HĐND - UBND thành phố Điện Biên Phủ
ODT 0,01 0,01 TP Điện Biên Phủ 2021

8
Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm tái định 

cư tổ dân phố 14, Phường Thanh Bình
ODT 3,44 3,44 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

9
Xây dựng các khu tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Cải tại nâng cấp QL279B tỉnh Điện Biên
ONT 1,18 1,18 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

10
Tái định cư các hộ dân và chỉnh trị dòng chảy suối Nậm Pồ và San ủi 

mặt bằng khu Trung tâm huyện Nậm Pồ
ONT 30,40 30,40 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

11
Đất tái định cư nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 và quy hoạch chung 

tỷ lệ 1/2000 đô thị huyện Nậm Pồ
ONT 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

12 Khu đất tái định cư xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ ONT 4,79 4,79 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

13 Nắn suối và tái định cư thị trấn Tuần Giáo ODT 2,97 2,97 Huyện Tuần Giáo 2021

14 Đầu tư cơ sở hạ tầng tái định cư xã Thanh Xương, huyện Điện Biên ONT 3,26 3,26 Huyện Điện Biên 2021-2025

* Các khu đô thị

1 Xây dựng đô thị cửa khẩu A Pa Chải ONT 130,00 130,00 Huyện Mường Nhé 2021-2025

2 Dự án nhà ở biệt thự Tây Nam khu hành chính tỉnh (dọc tuyến NT3) ODT 6,50 6,50 TP Điện Biên Phủ 2021

3
Dự án nhà ở, Shophouse, khách sạn 5 sao tại dọc Quốc lộ 12 (đối diện 

bến xe mới)
ODT 2,16 2,16 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

4 Dự án Khu đô thị mới Him Lam (phía đông đường 60m tại Khu A) ODT 21,43 21,43 TP Điện Biên Phủ 2021
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5 Tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, chợ Mường Thanh ODT 6,75 6,75 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Khu dân cư đô thị tổ 7 phường Him Lam ODT 4,20 4,20 TP Điện Biên Phủ 2021

7 Khu dân cư phía Đông phường Nam Thanh ODT 10,18 10,18 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

8 Khu nhà ở biệt thự tổ dân phố 7 ODT 3,70 3,70 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

9 Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường ODT 20,35 20,35 TP Điện Biên Phủ 2021

10
Tổ hợp khu đô thị, khách sạn và trung tâm thương mại thành phố Điện 

Biên Phủ
ODT 9,03 9,03 TP Điện Biên Phủ 2021

* Các khu dân cư mới, khu dân cư tập trung

1 Khu dân cư mới phía Bắc đường Hoàng Văn Thái - Khe Chít ODT 23,25 23,25 TP Điện Biên Phủ 2021

2
Dự án Khu đất xây dựng Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại 

thành phố Điện Biên Phủ
ODT 1,35 1,35 TP Điện Biên Phủ 2021

3

Khu dân cư mới và dịch vụ thương mại dịch vụ các lô LK 4,5,6 thuộc 

Quy hoạch Khu vực dọc trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm 

Rốm (giáp cầu C4)

ODT 1,72 1,72 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

4
Khu dân cư mới và thương mại dịch vụ thuộc Quy hoạch Khu vực dọc 

trục đường Võ Nguyên Giáp đến sông Nậm Rốm (gần cầu C4)
ODT 5,07 5,07 TP Điện Biên Phủ 2021

5 Dự án bố trí ổn định dân cư ONT 2.529,36 2.529,36 Các huyện 2021-2025

6 Di chuyển khu trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông ONT 12,00 12,00 Huyện Điện Biên Đông 2021

* Đất ở tại đô thị ODT 79,02 79,02 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

* Đất ở tại nông thôn ONT 428,42 428,42 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XI Đất giao thông

1
Nâng cấp đường Đông Điện Biên (đường tỉnh 147), huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên
DGT 13,07 13,07 Huyện Điện Biên 2021

2 Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 131 DGT 7,48 7,48 Huyện Mường Chà 2022-2025

3
Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 143 Noong Bua - Pú Nhi - Noong U - Na 

Son (Đoạn Nà Nghè - Pú Nhi - Noong U - Na Son)
DGT 50,93 50,93

Huyện Điện Biên Đông, 

TP. Điện Biên Phủ
2021

4 Đường động lực phát triển thành phố Điện Biên Phủ DGT 3,15 3,15 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

5
Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng 

kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên
DGT 57,20 57,20

Huyện Điện Biên, TP Điện 

Biên Phủ
2021

6 Đường tây lòng chảo huyện Điện Biên DGT 20,94 20,94 Huyện Điện Biên 2022

7
Cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 6 - Trung tâm xã Rạng Đông 

- Trung tâm xã Phình Sáng - Phảng Củ, huyện Tuần Giáo
DGT 15,00 15,00 Huyện Tuần Giáo 2021-2025

8 Xây dựng bến Cảng Đồi Cao thị xã Mường Lay DGT 0,95 0,95 TX.Mường Lay 2021-2025
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9
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông km 42+00 Tỉnh lộ 150 bản Hội 

Chả, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà
DGT 0,20 0,20 Huyện Mường Chà 2021

10
Đoạn tránh đường sân bay nối tổ 1, 2 với tổ 8 phường Thanh Trường, 

thành phố Điện Biên Phủ
DGT 0,60 0,60 TP Điện Biên Phủ 2024

11
Xây dựng, tôn tạo di tích khu nghỉ mát Phú Vạt - đường giao thông Đồi 

Cao - Pú Vạt - Nậm Cản
DGT 96,18 96,18 TX.Mường Lay 2021-2025

12
Xây dựng biển quảng cáo, nhận diện thương hiệu năm 2019 VNPT 

Điện Biên 
DGT 0,01 0,01 TX.Mường Lay 2021-2025

13
Công trình xử lý điểm đen, vị trí nguy cơ mất an toàn giao thông trên 

địa bàn huyện, thành phố, thị xã
DGT 4,37 4,37 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

14 Bãi bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ xe khách DGT 2,36 2,36 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

15
Kè bảo vệ khu vực mốc 6+614m Biên giới đất liền Việt Nam - Trung 

Quốc
DGT 4,00 4,00 Huyện Mường Nhé 2021

16 Kè bảo vệ, chống sạt lở DGT 163,04 163,04 Các huyện, thành phố 2021-2025

17 Dự án xây cầu trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã DGT 40,12 40,12 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

18 Giao thông trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã DGT 1.247,38 1.247,38 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XII Đất thủy lợi

1 Hồ Ẳng Cang - huyện Mường Ảng DTL 92,12 92,12 Huyện Mường Ảng 2021

2 Hồ bản Phủ - huyện Tuần Giáo DTL 97,64 97,64 Huyện Tuần Giáo 2021

3 Hồ treo thôn Háng Chơ, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa DTL 1,50 1,50 Huyện Tủa Chùa 2022

4 Hồ Huổi Trạng Tai - huyện Điện Biên DTL 61,10 61,10 Huyện Điện Biên 2021

5 Hồ Nậm Thẩm Phửng - huyện Điện Biên DTL 18,76 18,76 Huyện Điện Biên 2023

6 Hồ Huổi Bẻ - huyện Điện Biên DTL 2,80 2,80 Huyện Điện Biên 2023

7 Hồ Nậm Xả - huyện Mường Nhé DTL 84,00 84,00 Huyện Mường Nhé 2021-2025

8 Hồ Nậm Là 2 - huyện Mường Nhé DTL 20,00 20,00 Huyện Mường Nhé 2021-2025

9 Trạm xử lý nước thành phố Điện Biên Phủ DTL 1,68 1,68 TP Điện Biên Phủ 2023

10

Dự án Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân 

sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện 

Biên

DTL 178,65 178,65
TP Điện Biên Phủ, huyện 

Điện Biên
2021-2025

11
Cải tạo, nâng cấp, gia cố hệ thống kè khắc phục sự cố trên địa bàn các 

huyện, thành phố, thị xã
DTL 59,73 59,73 Huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

11
Hệ thống kênh mương, cấp nước sinh hoạt, sản xuất… các xã, phường, 

thị trấn
DTL 153,28 153,28 Các huyện, thành phố 2021-2025
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XIII Đất công trình năng lượng

1 Thủy điện Nậm Khẩu Hu 2 huyện Điện Biên DNL 4,52 4,52 Huyện Điện Biên 2021

2 Thủy Điện Huổi Huổi Chan 1 huyện Điện Biên DNL 23,61 23,61 Huyện Điện Biên 2021

3 Thuỷ điện Nậm Chà 3 (6,4 MW) huyện Nậm Pồ DNL 29,00 29,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

4 Thuỷ điện Nậm Pồ 3 (8,4 MW) huyện Nậm Pồ DNL 83,30 83,30 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

5 Thuỷ điện Nậm Pồ 2 huyện Nậm Pồ DNL 98,09 98,09 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

6 Thuỷ điện Phi Lĩnh huyện Nậm Pồ DNL 5,00 5,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

7 Thuỷ điện Nậm Pồ 5 (9,6 MW) huyện Nậm Pồ DNL 86,30 86,30 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

8 Thủy điện Nậm He Hạ thị xã Mường Lay DNL 4,51 4,51 TX.Mường Lay 2021-2025

9 Thủy điện Mùn Chung 2 huyện Tuần Giáo DNL 60,01 60,01 Huyện Tuần Giáo 2021

10 Thủy điện Nậm Hóa huyện Tuần Giáo DNL 14,15 14,15 Huyện Tuần Giáo 2021

11 Thủy điện Nậm Mu 2 huyện Tuần Giáo DNL 17,06 17,06 Huyện Tuần Giáo 2021

12 Thủy điện Đề Bâu huyện Tủa Chùa DNL 9,38 9,38 Huyện Tủa Chùa 2021

13 Thủy điện Mường Tùng huyện Mường Chà DNL 45,93 45,93 Huyện Mường Chà 2021

14 Thủy điện Huổi Vang huyện Mường Chà DNL 70,02 70,02 Huyện Mường Chà 2021

15 Thủy điện Phi Lĩnh huyện Mường Chà DNL 0,90 0,90 Huyện Mường Chà 2021

16 Thủy điện Nậm Hóa 1 huyện Mường Ảng DNL 102,83 102,83 Huyện Mường Ảng 2021

17 Thuỷ điện sông Mã 1 huyện Điện Biên Đông DNL 280,00 280,00 Huyện Điện Biên Đông 2021

18 Thuỷ điện sông Mã 2 huyện Điện Biên Đông DNL 220,80 220,80 Huyện Điện Biên Đông 2021

19 Thủy Điện Sông Mã 3 (Khu vực lòng hồ) huyện Điện Biên Đông DNL 200,64 200,64 Huyện Điện Biên Đông 2021

20 Thủy điện Bó Sinh huyện Điện Biên Đông DNL 26,00 26,00 Huyện Điện Biên Đông 2021

21 Thủy điện Mường Luân 1 huyện Điện Biên Đông DNL 32,62 32,62 Huyện Điện Biên Đông 2021

22 Thủy điện Mường Luân 2 huyện Điện Biên Đông DNL 48,25 48,25 Huyện Điện Biên Đông 2021

23 Thủy điện Nậm Nhé 2B huyện Mường Nhé DNL 71,22 71,22 Huyện Mường Nhé 2021-2025

24 Thủy điện Nậm Nhé 2C huyện Mường Nhé DNL 62,57 62,57 Huyện Mường Nhé 2021-2025

25 Thuỷ điện Mường Tùng (Giai đoạn 2) huyện Mường Chà DNL 21,04 21,04 Huyện Mường Chà 2021-2025

26 Thuỷ điện Nậm He Thượng 2 huyện Mường Chà DNL 15,44 15,44 Huyện Mường Chà 2021-2025

27 Thủy điện Huổi Chan I huyện Mường Chà DNL 15,45 15,45 Huyện Mường Chà 2021-2025

28 Thủy Điện Mường Mươn huyện Mường Chà DNL 2,86 2,86 Huyện Mường Chà 2021-2025

29 Xử lý sạt lở móng cột vị trí 256 đường dây 500Kv Sơn La -Lai Châu DNL 0,04 0,04 TX.Mường Lay 2021-2025
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30 Xây dựng trạm biến áp, đường dây 220KV DNL 12,41 12,41

TP Điện Biên Phủ, huyện 

Mường Ảng, huyện Tuần 

Giáo

2021-2025

31 Xây dựng trạm biến áp, đường dây 110KV DNL 88,80 20,12 68,68

TP Điện Biên Phủ, huyện 

Điện Biên Đông, Điện 

Biên, Mường Chà

2021-2025

32
Xây dựng các công trình đường dây, trạm biến áp, hệ thống cấp điện và 

chống quá tải lưới điện
DNL 411,70 411,70 Các huyện, thị xã 2021-2025

XIV Đất công trình bưu chính viễn thông

1 Bưu điện văn hóa xã DBV 1,18 0,00 1,18 Các huyện 2021-2025

2 Trung tâm bưu chính viễn thông DBV 0,10 0,10 Huyện Nậm Pồ 2022

3
Trạm phát lại của đài truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện Nậm 

Pồ
DBV 0,37 0,37 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

4 Công trình viễn thông khác DBV 1,28 1,28 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XV Đất xây dựng cơ sở văn hóa

1 Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin Du lịch Điện Biên Phủ DVH 1,57 1,57 TP Điện Biên Phủ 2023

2 Bảo tàng tỉnh Điện Biên DVH 0,50 0,50 TP Điện Biên Phủ 2024

3 Nhà truyền thống tỉnh Điện Biên DVH 0,18 0,18 TP Điện Biên Phủ 2022

4 Làng bản truyền thống Him Lam 2, thành phố Điện Biên Phủ DVH 1,40 1,40 TP Điện Biên Phủ 2025

5 Xây dựng nhà thư viện thị xã Mường Lay DVH 0,10 0,10 TX. Mường Lay 2022

6 Xây dựng tượng đài, nhà bảo tàng triển lãm thị xã Mường Lay DVH 0,36 0,36 TX. Mường Lay 2022

7 Nhà văn hóa + cung thiếu nhi huyện Nậm Pồ DVH 0,63 0,63 Huyện Nậm Pồ 2022

8 Nhà văn hóa + cung thiếu nhi huyện Điện Biên Đông DVH 0,23 0,23 Huyện Điện Biên Đông 2023

9 Quảng Trường huyện Nậm Pồ DVH 0,97 0,97 Huyện Nậm Pồ 2024

10 Trung tâm văn hóa thể thao huyện Nậm Pồ DVH 0,70 0,70 Huyện Nậm Pồ 2023

11 Các công trình văn hóa khác huyện Nậm Pồ DVH 1,67 1,67 Huyện Nậm Pồ 2022

12 Bia tưởng niệm DVH 0,11 0,11 Huyện Nậm Pồ, Điện Biên 2025

13 Nhà văn hoá các xã, phường, thị trấn DVH 14,28 14,28 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XVI Đất xây dựng cơ sở y tế

1 Bệnh viện đa khoa huyện Nậm Pồ DYT 4,00 4,00 Huyện Nậm Pồ 2022

2 Phòng khám đa khoa huyện Nậm Pồ DYT 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ 2023

3 Phòng khám đa khoa khu vực Leng Su Sìn huyện Mường Nhé DYT 0,44 0,44 Huyện Mường Nhé 2021-2025

4 Phòng khám đa khoa Mường Toong huyện Mường Nhé DYT 0,34 0,34 Huyện Mường Nhé 2021-2025

5 Đất cơ sở y tế các xã, phường, thị trấn DYT 19,35 19,35 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025
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Địa điểmSTT Hạng mục Mã QH
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XVII Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo

1
Trại thực nghiệm thực hành trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện 

Biên
DGD 1,56 1,56 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

2 Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (cơ sở 2) DGD 5,00 5,00 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

3 Mở rộng trường THPT Mường Luân huyện Điện Biên Đông DGD 0,45 0,45 Huyện Điện Biên Đông 2021

4
Trường THCS và THPT cụm xã Chung Chải, Sín Thầu, Sen Thượng, 

Leng Su Sìn huyện Mường Nhé
DGD 2,50 2,50 Huyện Mường Nhé 2021-2025

5 Trường PTDTBT Tiểu học Chiềng Sơ huyện Điện Biên Đông DGD 1,04 1,04 Huyện Điện Biên Đông 2023

6 Trường PTDTNT THPT huyện  Mường Nhé DGD 2,30 2,30 Huyện Mường Nhé 2021-2025

7 Trường PT DTNT THPT huyện Mường Ảng DGD 3,00 3,00 Huyện Mường Ảng 2022

8 Trường PT DTNT THPT huyện Nậm Pồ DGD 1,42 1,42 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

9 Trường PTTH huyện Nậm Pồ DGD 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

10 Nhà nội trú học sinh trường THPT huyện Mường Chà DGD 0,42 0,42 Huyện Mường Chà 2021

11
Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề và giới thiệu 

việc làm huyện Nậm Pồ
DGD 1,66 1,66 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

12 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Mường Chà DGD 0,82 0,82 Huyện Mường Chà 2021

13 Trường học các xã, phường, thị trấn DGD 103,63 103,63 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XVIII Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

1 Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Điện Biên DTT 6,90 6,90 Thành phố Điện Biên Phủ 2025

2 Trung tâm thể dục thể thao huyện Nậm Pồ DTT 3,16 3,16 Huyện Nậm Pồ 2024

3 Khu thể dục thể thao các xã, phường, thị trấn DTT 73,41 73,41 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XIX Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

1 Xây dựng Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ DXH 3,37 1,42 1,95 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

XX Đất sinh hoạt cộng đồng

1 Khu sinh hoạt cộng đồng các xã, phường, thị trấn DSH 44,50 44,50 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXI Đất khu vui chơi giải trí công cộng

1
Khu vui chơi, lễ hội, tham quan hang động và sinh hoạt văn hóa Pa 

Thơm
DKV 49,00 49,00 Huyện Điện Biên 2022

2 Xây dựng công viên hồ điều hòa thành phố Điện Biên Phủ DKV 5,26 5,26 TP Điện Biên Phủ 2022

3 Khu vui chơi sinh hoạt dân tộc Sen Mường thành phố Điện Biên Phủ DKV 1,13 1,13 TP Điện Biên Phủ 2023

4 Khu vui chơi giải trí tổ dân phố 7, thành phố Điện Biên Phủ DKV 1,00 1,00 TP Điện Biên Phủ 2024

5 Khu vui chơi giải trí tại phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ DKV 7,80 7,80 TP Điện Biên Phủ 2023
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6 Điểm vui chơi giải trí bản Na Ten xã Hua Thanh, huyện Điện Biên DKV 0,10 0,10 Huyện Điện Biên 2023

7 Đất công viên cây cảnh giáp nhà máy nước thành phố Điện Biên Phủ DKV 1,24 1,24 TP Điện Biên Phủ 2022

8 Khu vui chơi (TT Lễ hội) huyện Nậm Pồ DKV 6,00 6,00 Huyện Nậm Pồ 2025

9 Khu vui chơi giải trí huyện Mường Chà DKV 0,40 0,40 Huyện Mường Chà 2021-2025

10 Khu vui chơi giải trí huyện Điện Biên Đông DKV 1,25 1,25 Huyện Điện Biên Đông 2023

11 Công viên cây xanh, vui chơi giải trí TX Mường Lay DKV 2,27 2,27 TX.Mường Lay 2021-2025

12 Công viên cây xanh, vui chơi giải trí huyện Tuần Giáo DKV 1,70 1,70 Huyện Tuần Giáo 2022-2025

XXII Đất chợ

1 Chợ đầu mối thành phố Điện Biên Phủ DCH 1,23 1,23 TP Điện Biên Phủ 2022

2 Chợ cửa khẩu Sa Pa Phìn huyện Nậm Pồ DCH 2,00 2,00 Huyện Nậm Pồ 2023

3 Chợ trung tâm huyện Nậm Pồ DCH 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ 2022

4 Xây dựng chợ các xã, phường, thị trấn DCH 26,24 26,24 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXIII Đất công trình công cộng khác

1 Thao trường, bãi tập dân quân các xã, phường, thị trấn DCK 233,33 233,33 Các xã, phường, thị trấn 2021-2025

XXIV Đất có di tích lịch sử văn hóa

1 Trùng tu, tôn tạo kiến trúc thành Vàng Lồng xã Tả Phìn DDT 0,20 0,20 Huyện Tủa Chùa 2021-2025

2 Khu di sản văn hóa Tá Miếu DDT 1,00 1,00 Huyện Mường Nhé 2021-2025

3 Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ DDT 2,50 2,50 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

4 Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thành phố Điện Biên Phủ DDT 6,00 6,00 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

5
Dự án đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Chiến dịch 

Điện Biên Phủ
DDT 4,98 4,98 TP Điện Biên Phủ 2021

6 Di tích lịch sử hang Mường Tỉnh huyện Điện Biên Đông DDT 30,28 30,28 Huyện Điện Biên Đông 2022-2025

7 Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Chiềng Sơ DDT 1,18 1,18 Huyện Điện Biên Đông 2022-2025

8 Di tích lịch sử Vừ Pà Chay DDT 9,91 9,91 Huyện Điện Biên Đông 2022-2025

9 Di chuyển bia di tích lịch sử DDT 0,01 0,01 TP Điện Biên Phủ 2021-2025

XXV Đất cơ sở tín ngưỡng

1 Khu tâm linh TX Mường Lay TIN 7,20 7,20 TX.Mường Lay 2022

XXVI Đất bãi thải, xử lý chất thải

1 Mở rộng Nhà máy xử lý rác thải huyện Tuần Giáo DRA 2,90 0,30 2,60 Huyện Tuần Giáo 2021

2 Bãi rác thải tập trung huyện Nậm Pồ DRA 3,96 3,96 Huyện Nậm Pồ 2024

3 Bãi đổ thải công ty số 6 DRA 0,70 0,70 Huyện Điện Biên 2022

4 Khu xử lý chất thải rắn DRA 34,50 34,50 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025
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5 Khu thu gom, tập kết rác thải các xã, phường, thị trấn DRA 19,16 19,16 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXVII Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1 Nghĩa trang nhân dân huyện NTD 2,10 2,11 Huyện Nậm Pồ, Mường Nhé 2023

2 Xây mới, mở rộng nghĩa trang các xã, phường, thị trấn NTD 143,82 143,82 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXVIII Đất có mặt nước chuyên dùng

1 Nâng cấp, cải tạo hệ thống hồ MNC 14,70 14,70 Các huyện, thành phố, thị xã

XXIX Đất trồng cây hàng năm khác

1 Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng cây hàng năm khác HNK 125,57 125,57 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

2 Khai thác đất chưa sử dụng đưa vào trồng cây hàng năm khác HNK 43,30 43,30 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXX Đất trồng cây lâu năm

1 Trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông CLN 840,00 840,00 Huyện Điện Biên Đông 2021

2
Trồng cây ăn quả bằng công nghệ cao, kết hợp trồng rừng sản xuất tại 

xã Búng Lao huyện Mường Ảng
CLN 260,62 260,62 Huyện Mường Ảng 2021

3 Trồng cây mắc ca kết hợp trồng dược liệu CLN 14.215,34 0,00 14.215,34
Huyện Điện Biên, Nậm Pồ, 

Mường Nhé
2021-2025

4 Trồng cây cao su CLN 1.799,90 1.799,90 Huyện Nậm Pồ, Mường Nhé 2021-2025

5 Trồng cây chè CLN 20,00 20,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

6 Trồng cây sa nhân CLN 50,00 50,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

7 Trồng cây sả đen CLN 5,00 5,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

8 Trồng cây quế CLN 5,00 5,00 Huyện Nậm Pồ 2021-2025

9 Trồng cây ăn quả CLN 9,00 9,00 Huyện Tuần Giáo 2022-2025

10 Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây lâu năm CLN 138,80 138,80 Huyện Điện Biên Đông 2022-2025

XXXI Đất lâm nghiệp

1 Trồng rừng đặc dụng RDD 1.963,00 1.963,00
TP. Điện Biên Phủ, Mường 

Nhé
2022-2025

2 Trồng rừng phòng hộ RPH 47.334,44 47.334,44 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

3 Trồng rừng sản xuất RSX 77.819,61 77.819,61 Các huyện, thành phố, thị xã 2021-2025

XXXII Đất nuôi trồng thuỷ sản

1 Chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thuỷ sản NTS 101,21 101,21
Huyện Điện Biên Đông, 

Điện Biên, Nậm Pồ
2021-2025
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XXXIII Đất nông nghiệp khác

1 Trang trại chăn nuôi NKH 12,70 12,70
Huyện Nậm Pồ, TX.Mường 

Lay
2021-2025

2 Trồng hoa anh đào và du lịch sinh thái Pá Khoang NKH 7,33 7,33 TP Điện Biên Phủ 2021

XXXIV Đất trồng lúa

1 Chuyển đổi đất lúa 1 vụ sang 2 vụ LUC 127,00 127,00 Huyện Nậm Pồ 2022-2025

2 Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng lúa 2 vụ LUC 592,47 592,47 Các huyện, thị xã, thành phố 2021-2025

3 Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng lúa 1 vụ LUK 725,72 725,72 Các huyện, thị xã, thành phố 2022-2025

4 Chuyển mục đích sử dụng sang đất trồng lúa nương LUN 64,00 64,00 Huyện Điện Biên 2022-2025
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Tổng diện tích               -              -           26.649  100,00      16.174   100,00   385.270   100,00   515.646   100,00        338   100,00    45.581   100,00        355    100,00         240   100,00         313   100,00   19.230   100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP               -              -           25.261    94,79      12.148     75,11   385.270   100,00   515.646   100,00           -            -      45.581   100,00           -             -              -            -              -            -       9.930     51,64 

Trong đó:          -            -   

1.1 Đất trồng lúa LUA               -              -            1.020      3,83        1.632     10,09     85.750     22,26             -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          230       1,20 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC              -             -                 -           -              -            -      14.042      3,64            -           -            -            -             -            -            -            -             -            -             -            -            -           -   

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN               -              -               231      0,87           877       5,42     35.958       9,33             -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -       5.212     27,10 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH               -              -           13.755    51,62        3.319     20,52            -            -     285.834     55,43           -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          338       1,76 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD               -              -                  -            -               -             -              -            -       49.860       9,67           -            -      45.581   100,00           -             -              -            -              -            -             -            -   

1.5 Đất rừng sản xuất RSX               -              -            3.394    12,74        3.416     21,12            -            -     179.952     34,90           -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          128       0,67 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên
RSN              -             -                 -           -              -            -              -            -              -           -            -            -             -            -            -            -             -            -             -            -            -           -   

2 Đất phi nông nghiệp PNN               -              -               873      3,28        2.720     16,82            -            -               -            -          338   100,00            -            -          355    100,00         240   100,00         313   100,00     9.256     48,13 

Trong đó:          -   

2.1 Đất quốc phòng CQP               -              -               145      0,54           113       0,70            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          217       1,13 

2.2 Đất an ninh CAN               -              -               112      0,42            22       0,14            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          123       0,64 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -             -            -              -            -            55      15,49            -            -              -            -             -            -   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN               -              -                 26      0,10             -             -              -            -               -            -             -            -              -            -          300      84,51            -            -              -            -             -            -   

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD               -              -                   5      0,02            32       0,20            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -             47     19,58         313   100,00          20       0,10 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC               -              -                   3      0,01            23       0,14            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -            15       0,08 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS               -              -                  -            -              30       0,19            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -            10       0,05 

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT               -              -               214      0,80           949       5,87            -            -               -            -          257     76,04            -            -             -             -             64     26,67            -            -       2.127     11,06 

Trong đó:          -            -              -            -             -            -   

- Đất giao thông DGT               -              -               121      0,45           597       3,69            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -             52     21,67            -            -       1.192       6,20 

- Đất thủy lợi DTL               -              -                 28      0,11           144       0,89            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -             12       5,00            -            -          335       1,74 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH               -              -                  -            -                7       0,04            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -            17       0,09 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT               -              -                   1      0,00            12       0,07            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -              6       0,03 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD               -              -                   6      0,02            87       0,54            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          124       0,64 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT               -              -                   1      0,00            10       0,06            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          139       0,72 

- Đất công trình năng lượng DNL               -              -                 51      0,19            24       0,15            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -          263       1,37 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV               -              -                   1      0,00              2       0,01            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -              2       0,01 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -          257     76,04            -            -             -             -              -            -              -            -            44       0,23 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA               -              -                   5      0,02             -             -              -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

- Đất cơ sở tôn giáo TON               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, 

nhà hỏa táng
NTD               -              -                  -            -              66       0,41            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -              5       0,03 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -            81     23,96            -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT               -              -               145      0,54             -             -              -            -               -            -             -            -              -            -             -             -             66     27,50            -            -       6.483     33,71 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT               -              -                  -            -             673       4,16            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -             51     21,25            -            -             -            -   

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC               -              -                   1      0,00            51       0,32            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -            90       0,47 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS               -              -                  -            -              12       0,07            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -              -                  -            -               -             -              -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -             -            -   

3 Đất chưa sử dụng CSD               -              -               515      1,93        1.306       8,07            -            -               -            -             -            -              -            -             -             -              -            -              -            -            44       0,23 

BIỂU 10/CT

 DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CÁC KHU CHỨC NĂNG CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN 

STT Chỉ tiêu Mã

 Đất khu công nghệ 

cao 
 Đất khu kinh tế  Đất đô thị 

 Khu sản xuất 

nông nghiệp 

 Khu thương mại - 

 dịch vụ 

 Khu dân cư 

nông thôn 
 Khu lâm nghiệp  Khu du lịch 

 Khu bảo tồn 

thiên nhiên và đa 

dạng sinh học 

 Khu phát triển 

công nghiệp 
 Khu đô thị  



 NNP  LUA  LUC  CLN  RPH  RDD  RSX  RSN  PNN  CQP  CAN  SKK  SKN  TMD  SKC  SKS  DHT  DGT  DTL  DVH  DYT  DGD  DTT  DNL  DBV  DKG  DDT  DRA  TON  NTD  DDL  ONT  ODT  TSC  DTS  DNG  CSD 
 Cộng 

giảm 

Tổng diện tích đất tự nhiên     953.992   903.725   85.750   14.042   35.958   285.834    49.860    179.952   155.807   36.657    2.046     346       55     300     313     136     381   15.187    7.876    1.518      46      87    603   263    3.212      17      -      257      96      -      889      81   6.924     798    238     30       -     13.610  38.260 0      953.992 

1 Đất nông nghiệp NNP     883.653   875.262   85.624   14.042   34.160   275.121    49.860    164.170   155.807     8.391       663       64       51     233     195       73       60     4.835    2.176       658      23      25    119   185    1.174        3      -        51      45      -      128       -     1.727     137      76     10       -             -      8.391 20.072      903.725 

1.1 Đất trồng lúa LUA       88.914     87.957   84.386   13.468           -              -             -          3.516       1.294        957         71         8         5       51       21         9        -          642       434         66        1        3      13     17         90        1      -         -          6      -          1       -          72       37      12       1       -             -      4.528 -3.164        85.750 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC      13.717     13.337  13.337  13.337          -              -             -               -              -         380        35        4       -        11      14        5       -         248       173         20      -         1       1       7        41        1      -        -        -       -        -        -          28       19       7     -        -            -         380 325       14.042 

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN       21.493     19.687        123           -     19.482            -             -                -              -       1.806         29       12       13       41       35       18        -          930       497       160        7        6      24     52         75        1      -         -          8      -        37       -        589       47        8     -         -             -      2.011 14.465        35.958 

1.3 Đất rừng phòng hộ RPH     240.639   240.464          -             -             -     238.501      1.963              -              -          175           8        -          -          -           1        -           9        155         97           1       -        -         -        -           52       -        -         -         -        -          5       -            1        -         -       -         -             -      2.138 45.195      285.834 

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD       47.897     47.897          -             -             -              -      47.897              -              -            -           -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   1.963        49.860 

1.5 Đất rừng sản xuất RSX     119.885   119.348          20           -          620     16.563           -      102.132     95.991        537         63         3       17       31       23       14       15        269         27         60        3      -          9       4         39        1      -          9      11      -        49       -          64        -          7       5       -             -    17.753 60.067      179.952 

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên
RSN    112.744   112.564          -            -            -      16.563           -       95.991    95.991       180        60        3       -          3        1       -        13         84         11           9      -        -        -       -           -        -        -         9      -       -        -        -          -         -        -       -        -            -    16.753 43.063     155.807 

2 Đất phi nông nghiệp PNN       26.860             -            -             -             -              -             -                -              -     26.860    1.382     281        -         32     111       63     321     9.310    5.177       785      23      62    481     54    1.661      14      -      206      34      -      745      81   4.930     659    162     18       -             -            -   9.797        36.657 

2.1 Đất quốc phòng CQP         1.381             -            -             -             -              -             -                -              -       1.381    1.378        -          -          -          -          -          -              3           3          -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -             3 665          2.046 

2.2 Đất an ninh CAN            282             -            -             -             -              -             -                -              -          282         -       280        -          -          -          -          -              2           1          -         -        -          1      -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -             2 64             346 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK               -               -            -             -             -              -             -                -              -            -           -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   55               55 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN              30             -            -             -             -              -             -                -              -            30         -          -          -         30        -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   270             300 

2.5 Đất thương mại dịch vụ TMD              84             -            -             -             -              -             -                -              -            84         -          -          -          -         84        -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   229             313 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC              56             -            -             -             -              -             -                -              -            56         -          -          -          -           1       54        -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -           1       -       -         -             -             2 80             136 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS            321             -            -             -             -              -             -                -              -          321         -          -          -          -          -          -       321           -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   60             381 

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT         8.608             -            -             -             -              -             -                -              -       8.608           1         1        -          -         10         1        -       8.532    5.127       627      23      62    478     54    1.096      14      -      206      34      -      745       -          44       10       -       -         -             -           76 6.579        15.187 

- Đất giao thông DGT         5.208             -            -             -             -              -             -                -              -       5.208           1         1        -          -           6         1        -       5.148    5.107           8       -        -         -         2         26       -        -         -         -        -         -         -          39         5       -       -         -             -         101 2.668          7.876 

- Đất thủy lợi DTL            651             -            -             -             -              -             -                -              -          651         -          -          -          -           4        -          -          637         15       619       -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -            5         3       -       -         -             -           32 867          1.518 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH              23             -            -             -             -              -             -                -              -            23         -          -          -          -          -          -          -            23          -            -        23      -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   23               46 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT              63             -            -             -             -              -             -                -              -            63         -          -          -          -          -          -          -            62          -            -         -        62       -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -           1       -       -         -             -             1 24               87 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD            480             -            -             -             -              -             -                -              -          480         -          -          -          -          -          -          -          480           1          -         -        -      478      -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -             2 123             603 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT              55             -            -             -             -              -             -                -              -            55         -          -          -          -          -          -          -            54           1          -         -        -         -       52           1       -        -         -         -        -         -         -           -           1       -       -         -             -             3 208             263 

- Đất công trình năng lượng DNL         1.068             -            -             -             -              -             -                -              -       1.068         -          -          -          -          -          -          -       1.068          -            -         -        -         -        -      1.068       -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   2.144          3.212 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV              14             -            -             -             -              -             -                -              -            14         -          -          -          -          -          -          -            14          -            -         -        -         -        -            -        14      -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   3               17 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG               -               -            -             -             -              -             -                -              -            -           -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   0               -   

- Đất có di tích lịch sử văn hóa DDT            206             -            -             -             -              -             -                -              -          206         -          -          -          -          -          -          -          206          -            -         -        -         -        -            -         -        -      206       -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   51             257 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA              34             -            -             -             -              -             -                -              -            34         -          -          -          -          -          -          -            34          -            -         -        -         -        -            -         -        -         -        34      -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   62               96 

- Đất cơ sở tôn giáo TON               -               -            -             -             -              -             -                -              -            -           -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   0               -   

-
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng
NTD            747             -            -             -             -              -             -                -              -          747         -          -          -          -          -          -          -          747           1          -         -        -         -        -             1       -        -         -         -        -      745       -           -          -         -       -         -             -             2 142             889 

2.9 Đất danh lam thắng cảnh DDL              81             -            -             -             -              -             -                -              -            81         -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -        81         -          -         -       -         -             -            -   0               81 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT         4.926             -            -             -             -              -             -                -              -       4.926         -          -          -           2         2         5        -            29         18           4       -        -          1      -             4       -        -         -         -        -         -         -     4.886        -         -       -         -             -           40 1.998          6.924 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT            673             -            -             -             -              -             -                -              -          673         -          -          -          -           6        -          -            26         22           3       -        -          1      -            -         -        -         -         -        -         -         -           -       639       -       -         -             -           34 125             798 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC            164             -            -             -             -              -             -                -              -          164         -          -          -          -           1        -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -           1    162     -         -             -             2 74             238 

2.13
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp
DTS              20             -            -             -             -              -             -                -              -            20         -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -           2       -       18       -             -             2 10               30 

2.14 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG               -               -            -             -             -              -             -                -              -            -           -          -          -          -          -          -          -             -            -            -         -        -         -        -            -         -        -         -         -        -         -         -           -          -         -       -         -             -            -   0               -   

3 Đất chưa sử dụng CSD       43.479     28.463        126           -       1.798     10.713           -        15.782            -       1.406           1         1         4       35         7        -          -       1.042       523         75       -        -          3     24       377       -        -         -        17      -        16       -        267         2       -         2       -     13.610  29.869 -29.869        13.610 

      38.260     28.463     1.364        705   16.476     47.333      1.963      77.820     59.816     9.797       668       66       55     270     229       82       60     6.655    2.769       899      23      25    125   211    2.144        3      -        51      62      -      144       -     2.038     159      76     12       -             -    38.260 

  903.725  85.750  14.042   35.958  285.834   49.860   179.952  155.807  36.657   2.046    346      55    300    313    136    381  15.187   7.876   1.518     46     87   603   263   3.212     17      -     257     96     -      889      81   6.924     798   238    30      -    13.610 

Cộng tăng

Diện tích cuối kỳ, năm 2025

 BIỂU 11/CT 

 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT (2021 - 2025) CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN 
Đơn vị tính: ha

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

 Diện tích 

đầu kỳ 

năm 2020 

 Chu chuyển đất đai (2021 - 2025) 
Biến động 

tăng giảm

 Diện tích 

cuối kỳ 

năm 2025 



PHỤ LỤC 2

Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm

I CÔNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA PHÂN BỔ

1 Khu công nghiệp Tây Bắc Điện Biên SKK 55,00 55,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

2 Khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang 26.649,00 26.649,00 Huyện Điện Biên Đang thực hiện

II CÔNG TRÌNH CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH

1 Mở rộng trại giam Nà Tấu CAN 300,00 300,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

2 Nhà câu lưu cửa khẩu Tây trang CAN 0,50 0,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

3 Công an huyện Điện Biên (mở rộng) CAN 0,50 0,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

4 Mở rộng nhà nghỉ dưỡng Trúc An (mở rộng) CAN 1,00 1,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

5 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của sở Công An CAN 1,50 1,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

6 Mở rộng bệnh xá công an tỉnh CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

7 Mở rộng tiểu đoàn Cảnh sát cơ động CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

8 Nhà ở tập thể CBCS Tiểu đoàn CSCĐ CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

9 Trung tâm huấn luyện Cảnh khuyển CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

10
Trụ sở công an xã (5 xã Mường Phăng, Mường Pồn, Mường Nhà, 

Na Tông, Núa Ngam)
CAN 2,66 2,66 Huyện Điện Biên Đã thực hiện

11 E bộ và Tiểu đoàn 1/E24 CAN 2,82 2,82 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

12 Thao trường Tiểu đoàn CSCĐ CAN 3,00 3,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

13 Kho vật chứng CA huyện Điện Biên Đông CAN 0,50 0,50 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

14 Đội PCCC huyện Điện Biên Đông CAN 1,00 1,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

15 Trụ sở công an huyện CAN 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

16 Mở rộng trụ sở công an huyện CAN 2,00 2,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

17 Kho vật chứng CA huyện Mường Chà (mở rộng) CAN 0,30 0,30 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

18 Trụ sở làm việc công an huyện Mường Chà CAN 0,60 0,60 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

19 Đội PCCC huyện Mường Chà CAN 1,00 1,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

20 CA huyện Mường Chà (mở rộng) CAN 3,00 3,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

21 Đội phòng cháy chữa cháy huyện Mường Nhé CAN 1,00 1,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ TRƯỚC (2016 - 

2020) TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT Hạng mục Mã
Diện tích (ha)

Địa điểm
Kết quả thực 

hiện



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm

STT Hạng mục Mã
Diện tích (ha)
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22 Công an huyện Mường Nhé CAN 3,00 3,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

23 Đội PCCC huyện Tủa Chùa CAN 0,20 0,20 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

24 Kho vật chứng CA huyện Tủa Chùa CAN 0,30 0,30 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

25 Công an huyện Tủa Chùa xã Mường Báng CAN 5,00 5,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

26 Kho vật chứng CA huyện Tuần Giáo CAN 0,50 0,50 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

27 Trạm Cảnh sát giao thông huyện Tuần Giáo CAN 0,50 0,50 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

28 Đội phòng cháy chữa cháy huyện Tuần Giáo CAN 1,00 1,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

29 Trạm cánh sát giao thông đường thủy CAN 1,00 1,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

30 Công an huyện Tuần Giáo (mở rộng) CAN 2,00 2,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

31 Trụ sở làm việc, kho vật chứng công an huyện Tuần Giáo CAN 3,00 3,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

32 Cơ sở làm việc phòng quản lý xuất nhập cảnh CAN 0,50 0,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

33 Mở rộng trụ sở Phòng cảnh sát giao thông CAN 0,50 0,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

34 Kho vật chứng CA TP Điện Biên Phủ CAN 0,73 0,73 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

35 Đội phòng cháy chữa cháy P. Him Lam CAN 1,00 1,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

36 Đội phòng cháy chữa cháy P. Noong Bua CAN 1,00 1,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

37 Cơ sở làm việc khối Cảnh sát CAN 1,50 1,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

38 Mở rộng trụ sở Công an tỉnh (Khối An ninh - Trực thuộc) CAN 1,50 1,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

39 Đội phòng cháy chữa cháy P. Thanh Trường CAN 2,00 2,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

40 Mở rộng Trại tạm giam Noong Bua CAN 3,00 3,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

41 Lâm viên Nậm Rốm phục vụ công tác nghiệp vụ an ninh CAN 3,50 3,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

42 Mở rộng công an thị xã CAN 1,92 1,92 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

43 Đội PCCC huyện TX  Mường Lay CAN 1,00 1,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

44 Thao trường huấn cấp huyện CQP 57,32 57,32 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

45
Trận địa Ra đa Trung đoàn 293/ Sư đoàn Phòng không 361/ Quân 

chủng phòng không không quân
CQP 20,00 20,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

46 Xây dựng thao trường huấn luyện, diễn tập CQP 41,00 41,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

47 Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Mường Ảng CQP 17,00 17,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

48 Thao trường huấn luyện BCHQS huyện CQP 20,00 20,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện
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49 Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Nậm Pồ CQP 75,00 75,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

50 Thao trường huấn luyện tổng hợp huyện tại xã Mường Báng CQP 45,00 45,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

51 Thao trường huấn luyện CQP 40,00 40,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

52 Thao trường huấn luyện cấp huyện CQP 40,00 40,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

53 Căn cứ chiến đấu 1 xã Sa Lông CQP 20,00 20,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

54 Thao trường huấn luyện BCHQS huyện CQP 20,00 20,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

55 Xây dựng đồn biên phòng CQP 15,00 15,00 Huyện Mường Nhé Đang thực hiện

56 Khu vực phòng thủ then chốt CQP 0,34 0,34 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

57 Căn cứ chiến đấu huyện CQP 0,57 0,57 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

58 Bệnh xá và nhà công vụ Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh CQP 0,70 0,70 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

59 Nhà công vụ và bệnh xá BCH bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên CQP 0,70 0,70 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

60 Căn cứ hậu phương huyện CQP 0,72 0,72 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

61 Trận địa phòng không huyện đội ĐB CQP 1,57 1,57 Huyện Điện Biên Đã thực hiện

62 Khu vực phòng thủ Pa Thơm CQP 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

63 Cụm điểm tựa phòng ngự Tiểu đoàn BB1/eBB741/ Bộ CHQS tỉnh CQP 4,00 4,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

64 Căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật của tỉnh CQP 4,09 4,09 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

65 Căn cứ chiến đấu huyện CQP 0,58 0,58 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

66 Căn cứ hậu phương CQP 0,72 0,72 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

67 Trận địa phòng không ban CHQS huyện Điện Biên Đông CQP 1,00 1,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

68 Trận địa phòng không ban chỉ huy QS huyện Mường Ảng CQP 0,50 0,50 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

69 Căn cứ chiến đấu huyện Mường Ảng CQP 0,57 0,57 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

70 Căn cứ hậu phương huyện Mường Ảng CQP 0,73 0,73 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

71 Trận địa phòng không ban CHQS huyện Mường Chà CQP 1,00 1,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

72 Thao trường huấn luyện cấp huyện CQP 5,00 5,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

73 Xây dựng trận địa SMPK 12,7 CQP 0,37 0,37 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

74 Căn cứ chiến đấu huyện CQP 0,58 0,58 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

75 Căn cứ hậu phương huyện Mường Nhé CQP 0,75 0,75 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

76 Xây dựng Trạm kiểm soát biên phòng Nà Bủng CQP 0,50 0,50 Huyện Nậm Pồ Đã thực hiện

77 Căn cứ chiến đấu huyện Nậm Pồ CQP 0,57 0,57 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện
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78 Căn cứ hậu phương huyện Nậm Pồ CQP 0,73 0,73 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

79 Trận địa phòng không ban CHQS huyện Nậm Pồ CQP 1,50 1,50 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

80
Xây dựng đồn Biên phòng Na Cô Sa tại vị trí mới (bao gồm nơi 

đóng quân)
CQP 3,00 3,00 Huyện Nậm Pồ Đã thực hiện

81 Xây dựng Trạm kiểm soát biên phòng Si Sa Phìn CQP 3,00 3,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

82 Đồn biên phòng Nà Khoa (415) nay là đồn biên phòng Nậm Nhừ CQP 4,00 4,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

83 Bồi thường, hỗ trợ GPMB cụm điểm tựa phòng ngự cấp tiểu đoàn CQP 5,00 5,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

84 Xây dựng trận địa SMPK 12,7(1 vị trí) xã Xá Nhè CQP 0,90 0,90 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

85 Xây dựng trận địa SMPK 12,7(3 vị trí) xã Mường Báng CQP 1,80 1,80 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

86 Căn cứ chiến đấu huyện CQP 0,57 0,57 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

87 Căn cứ hậu phương huyện CQP 0,73 0,73 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

88 Trận địa PK 12,7 mm CQP 0,96 0,96 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

89 Căn cứ hậu phương tỉnh CQP 1,10 1,10 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

90 Nhà CBB2- Tiểu đoàn BB1 Bộ CHQS tỉnh CQP 0,05 0,05 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

91 Nhà ở khối đơn vị trực huộc Bộ CHQS tỉnh CQP 0,08 0,08 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

92 Sân tập giáo dục quốc phòng (giai đoạn II) CQP 0,15 0,15 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

93 Nhà khách cơ quan Bộ CHQS tỉnh CQP 0,15 0,15 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

94 Căn cứ chiến đấu CQP 0,57 0,57 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

95 Căn cứ hậu phương thành phố CQP 0,71 0,71 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

96 Căn cứ chiến đấu CQP 0,57 0,57 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

97 Căn cứ hậu phương CQP 0,72 0,72 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

98 Xây dựng trận địa SMPK 12,7 CQP 1,00 1,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

99 Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự xã Lay Nưa CQP 0,03 0,03 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

100 Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự phường Sông Đà CQP 0,20 0,20 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

101 Ban chỉ huy Quân sự phường Na Lay CQP 0,05 0,05 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

102 Xây dựng chợ biên giới DCH 0,20 0,20 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

103 Xây dựng chợ cửa khẩu Huổi Puốc DCH 0,20 0,20 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

104 Xây dựng chợ cửa khẩu Tây Trang DCH 0,20 0,20 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện
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105 Chợ trung tâm huyện DCH 1,46 1,46 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

106 Chợ cửa khẩu A Pa Chải DCH 4,80 4,80 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

107 Chợ trung tâm hyện DCH 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

108 Chợ cửa khẩu DCH 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

109 Chợ cửa khẩu Huổi Lả DCH 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

110 Chợ Thị Trấn Tủa Chùa giai đoạn 2 DCH 0,49 0,49 Huyện Tủa Chùa Đã thực hiện

111 Chợ trung tâm huyện DCH 1,50 1,50 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

112 Chợ Cầu C 4 Nam Thanh DCH 0,70 0,70 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

113 Chợ trung tâm 1 DCH 0,70 0,70 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

114 Chợ Mường Thanh DCH 1,76 1,76 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

115 Bảo tồn tôn tạo di tích động Pa Thơm DDT 4,78 4,78 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

116 Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp DDT 6,00 6,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

117 Mở rộng hầm chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ DDT 15,00 15,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

118 Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm tập đoàn cứ điểm ĐBP DDT 1,50 1,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

119 Trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên DGD 2,83 2,83 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

120 Nhà nội trú trường THPT Trần Can DGD 0,60 0,60 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

121 Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường THPT Trần Can DGD 0,60 0,60 Huyện Điện Biên Đông Đã thực hiện

122 Nhà lớp học trường THCS thị trấn DGD 0,70 0,70 Huyện Điện Biên Đông Đang thực hiện

123 Trường THPT Mường Luân huyện Điện Biên Đông DGD 1,50 1,50 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

124 Trường THCS Huổi Mí DGD 1,26 1,26 Huyện Mường Chà Đã thực hiện

125 Xây dựng trường tiểu học số 2 Sá Tổng DGD 1,40 1,40 Huyện Mường Chà Đã thực hiện

126 Trường dân tộc nội trú THCS Sín Thầu DGD 0,40 0,40 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

127 Nhà đa năng và các công trình hạng mục phụ trợ trường  THPT DGD 0,40 0,40 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

128 Trường bán trú THCS Mường Nhé DGD 0,45 0,45 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

129 Trường PTDTBT THCS DGD 0,74 0,74 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

130
Xây dựng trường THCS, THPT Trung tâm cụm xã Quảng Lâm, Pá 

Mỳ, Nậm Kè, Huổi Lếch
DGD 2,50 2,50 Huyện Mường Nhé Đang thực hiện

131 Trường PTDTBT THCS huyện DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện
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132 Trường PTDTBT THCS Nậm Chua DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

133 Trường PTDTBT THCS Nậm Khăn DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

134 Trường PTDTBT THCS Nậm Nhừ DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

135 Trường PTDTBT THCS Nậm Tin DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

136 Trường PTDTBT THCS Vàng Đán DGD 0,30 0,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

137 Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Chua DGD 0,50 0,50 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

138 Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm huyện DGD 1,00 1,00 Huyện Nậm Pồ Hủy bỏ

139 Trường dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ DGD 1,66 1,66 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

140 Trường phổ thông DTNT THPT huyện Nậm Pồ DGD 2,14 2,14 Huyện Nậm Pồ Đã thực hiện

141 Xây dựng trung tâm dạy nghề DGD 0,45 0,45 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

142 Trường THCS và THPT Quyết Thắng xã Xá Nhè DGD 2,00 2,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

143 Nhà đa năng trường THPT Tuần Giáo DGD 0,46 0,46 Huyện Tuần Giáo Đã thực hiện

144
Đầu tư xây dựng Trường năng khiếu thể dục thể thao (TP. Điện 

Biên Phủ)
DGD 4,70 4,70 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

145 Mở rộng trường THPT Thị xã DGD 0,46 0,46 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

146 Mở rộng Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Điện Biên DGD 2,17 2,17 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

147 Nhà thí nghiệm  thư viện trường cao đẳng KTKT tổng hợp DGD 0,06 0,06 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

148 Trường thực hành sư phạm tỉnh Điện Biên DGD 0,30 0,30 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

149 Đường Tây Trang - Bản Pa Thơm, huyện Điện Biên DGT 15,00 15,00 Huyện Điện Biên Đang thực hiện

150 Đường xã Thanh Yên - TT xã Pa Thơm DGT 27,50 27,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

151
Đường ra biên giới Mường Nhà - Pha Lay - Mốc 130, kết hợp kè 

bảo vệ chân mốc 130, huyện ĐB
DGT 21,79 21,79 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

152 Đường Na Phay - Huổi Chanh, Mường Nhà DGT 30,07 30,07 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

153 Đường C10- Pá Hẹ (TT xã hẹ Muông) DGT 45,50 45,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

154 Đường Pú Tửu - Noong U, huyện Điện Biên DGT 65,80 65,80 Huyện Điện Biên Hủy bỏ

155 Đường Phì Nhừ - Phình Giàng DGT 36,43 36,43 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

156
Đường ra biên giới từ Km 24(TL 131)-Huổi Hạ (mốc B6) huyện 

Mường Chà
DGT 18,00 18,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

157 Đường tỉnh lộ 144 xã Na Sang DGT 27,48 27,48 Huyện Mường Chà Đã thực hiện
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STT Hạng mục Mã
Diện tích (ha)

Địa điểm
Kết quả thực 

hiện

158
Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu 

Km405+300-Km501
DGT 33,27 33,27 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

159
Xây dựng công trình đường Huổi Lèng - Ka Dí Nhè - Nậm Chua xã 

Huổi Lèng
DGT 45,85 45,85 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

160
Đường Tuần tra biên giới Đồn biên phòng 405 (đoạn tuyến nhánh 

Km5+900 lên mốc 0)
DGT 8,13 8,13 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

161 Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ DGT 60,00 60,00 Huyện Mường Nhé Đã thực hiện

162

Đường Km 45 (đường Na Pheo - Si Pa Phìn - Mường Nhé) - Nà Hỳ - 

 trung tâm huyện Nậm Pồ (tiếp tục thực hiện đoạn Nà Hỳ - TT 

huyện)

DGT 31,00 31,00 Huyện Nậm Pồ Đã thực hiện

163 Đường cứu hộ Nà Hỳ - Nà Bủng DGT 35,79 35,79 Huyện Nậm Pồ Đã thực hiện

164 Đường dân sinh Vàng Đán Dạo - Huổi Dạo, xã Vàng Đán DGT 40,50 40,50 Huyện Nậm Pồ Đang thực hiện

165 Đường Vàng Lếch- Nậm Tin DGT 46,44 46,44 Huyện Nậm Pồ Hủy bỏ

166
Đường Huổi Hâu - Huổi Lụ 2, xã Nà Khoa (nay là Đường Huổi Hâu 

- Huổi Lụ 2, xã Nậm Nhừ)
DGT 57,00 57,00 Huyện Nậm Pồ Đang thực hiện

167
Đường Chà Cang - Nà Khoa (Ngã ba Nà Khoa - Trung tâm huyện) - 

Nậm Nhừ - Nậm Chua (đường+cầu) - Nà Hỳ
DGT 117,05 117,05 Huyện Nậm Pồ Hủy bỏ

168 Đường giao thông TT Tủa Chùa - Huổi Lóng DGT 30,00 30,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

169 Đường Củ Dỉ Sang - Lẩu Câu Phình DGT 30,00 30,00 Huyện Tủa Chùa Đang thực hiện

170
Đường Na Sang (Km146+200/QL12) - TT. Xã Huổi Mí - Nậm Mức 

(KM452+300/QL.6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng
DGT 70,00 70,00 Huyện Tủa Chùa Đang thực hiện

171 Cải tạo Quốc Lộ 6 DGT 9,50 9,50 Huyện Tuần Giáo Đang thực hiện

172 Đường giao thông Pa Cá - Nậm Cá DGT 17,40 17,40 Huyện Tuần Giáo Đang thực hiện

173
Dự án cải tạo QL 6 đoạn Tuần Giáo - Lai Châu (km 405+300 - 

km501)
DGT 76,70 76,70 Huyện Tuần Giáo Hủy bỏ

174
Đường vành đai 2 (Đoạn bổ sung từ đường Võ Nguyên Giáp đến 

khu tái định cư Noong Bua)
DGT 10,55 10,55 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

175 Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4H (KM0-KM27) xã Ma Thì Hồ DGT 40,80 40,80 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện



Quy hoạch Hiện trạng Tăng thêm

STT Hạng mục Mã
Diện tích (ha)

Địa điểm
Kết quả thực 

hiện

176

Đầu tư thảm tăng cường lớp BTN mặt đường; cải tạo các đường 

cong có bán kính nhỏ; kiên cố hóa các công trình phòng hộ, thoát 

nước và chỉnh lý hướng tuyến tránh các đoạn sụt trượt trên QL12 

đoạn Km102 - Km139+650, tỉnh Điện Biên

DGT 37,96 37,96
Thị xã Mường Lay, 

huyện Mường Chà
Đã thực hiện

177 QL 12 đoạn Km 102-km139+650 tỉnh Điện Biên DGT 11,21 11,21 Huyện Mường Chà Đã thực hiện

178
Na Sang (Km146+200/QL12) - TT Huổi Mí - Nậm Mức 

(Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa- Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên
DGT 244,38 136,88

Huyện Mường Chà, 

huyện Tủa Chùa
Đã thực hiện

179
Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 12 kéo dài (Km194+529,5-

Km204+163,5) tỉnh Điện Biên
DGT 3,40 3,40 Huyện Điện Biên Đang thực hiện

180
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 279 (đường Võ Nguyên Giáp) 

thuộc phường Nam Thanh
DGT 1,55 1,55 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

181

Dự án thành phần 2 đoạn Điện Biên - Tây Trang (Km 76 - Km 

115+570.67m thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Tuần 

Giáo - Điện Biên - Tây Trang, tỉnh Điện Biên: Trong đó đoạn tuyến 

từ Km 76+200 - Km 81-500 thuộc địa phận thành phố Điện Biên 

Phủ

DGT 1,20 1,20 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

182 Xây dựng công viên cây xanh (khu vực hồ Tông Lệnh) DKV 4,01 4,01 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

183 Xây dựng công viên cây xanh Thanh Bình DKV 1,55 1,55 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

184 Xây dựng công viên hồ điều hòa DKV 5,26 5,26 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

185 Xây dựng thuỷ điện Mường Pồn DNL 10,50 10,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

186 Xây dựng thuỷ điện Huổi Chan 1, Mường Pồn DNL 43,20 43,20 Huyện Điện Biên Đã thực hiện

187 Nâng cấp, mở rộng thủy điện Na Son DNL 25,49 25,49 Huyện Điện Biên Đông Đã thực hiện

188 Thủy điện Chiềng Sơ 1,2 DNL 100,00 100,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

189 Thủy điện Mường Luân DNL 147,00 147,00 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

190 Thủy điện sông Mã 2 DNL 93,10 93,10 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

191 Thủy điện sông Mã 3 DNL 287,91 287,91 Huyện Điện Biên Đông Đang thực hiện

192 Thủy điện sông Mã 1 DNL 367,40 367,40 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

193 Dự án thủy điện Huổi Vang xã Mường Mươn DNL 112,18 112,18 Huyện Mường Chà Đã thực hiện

194 Thuỷ điện Nậm Chim DNL 30,23 30,23 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện
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195 Thủy điện Nậm Mạ 3 DNL 143,80 143,80 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

196 Thủy điện Nậm Nhé 2 DNL 262,20 262,20 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

197 Thủy điện Nậm Chà 3 DNL 29,00 29,00 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

198 Thủy điện Nậm Pồ 3 DNL 83,30 83,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

199 Thủy điện Nậm Pồ 5 DNL 86,30 86,30 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

200 Thủy điện Mùn Chung 2 DNL 29,44 29,44 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

201 Đường dây 500KV DNL 34,85 34,85 Huyện Tuần Giáo Đã thực hiện

202 Thủy Điện Nậm Pay DNL 42,75 42,75 Huyện Tuần Giáo Đã thực hiện

203 Thủy điện Nậm Mu 2 DNL 52,04 45,00
Huyện Tuần Giáo, Tủa 

Chùa
Đã thực hiện

204 Thủy điện Mùn Chung DNL 65,00 65,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

205 Thủy điện Long Tạo DNL 296,65 296,65
Huyện Mường Chà, 

Tuần Giáo
Đã thực hiện

206 Xây dựng mở rộng bãi rác thải xã Noong Luống DRA 4,30 4,30 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

207 Bãi rác thải tập trung của huyện DRA 3,96 3,96 Huyện Nậm Pồ Đang thực hiện

208
Cải tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong bua 

thành phố Điện Biên Phủ
DRA 3,00 3,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

209 Khu xử lý rác thải thành phố Điện Biện Phủ DRA 15,00 15,00 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

210 Công trình Bãi rác vệ sinh môi trường khu tái định cư Đồi Cao DRA 6,54 6,54 Thị xã Mường Lay Đã thực hiện

211 Công trình Hồ chứa nước Huổi Cánh DTL 23,50 23,50 Huyện Điện Biên Hủy bỏ

212 Hồ chứa nước Huổi Bẻ DTL 40,70 40,70 Huyện Điện Biên Hủy bỏ

213 Hồ Na Pa Khoang DTL 5,00 5,00 Huyện Điện Biên Đông Hủy bỏ

214 Công trình: Hồ chứa nước Ẳng Cang DTL 63,21 63,21 Huyện Mường Ảng Đang thực hiện

215 Hồ chứa nước Huổi Trạng Tai DTL 35,00 35,00 Tuần Giáo Chưa thực hiện

216
Nắn dòng chảy suối Nậm Ảng tại lý trình Km33+300 đến 

Km33+500 QL 279 ( Khu vực dịch vụ công)
DTL 3,10 3,10 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

217 Thuỷ lợi Búng Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng DTL 6,20 6,20 Huyện Mường Ảng Hủy bỏ

218 Tuyến thủy lợi bản Huổi Lích 1 DTL 4,00 4,00 Huyện Mường Nhé Hủy bỏ

219 Thủy lợi bản Chà Nọi DTL 10,00 10,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện
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220 Thủy lợi chuyên Gia 3 DTL 33,50 33,50 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

221 Thủy lợi bản Huổi Thanh 1 DTL 63,50 63,50 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

222 Thủy lợi Nậm Là 2 DTL 82,00 82,00 Huyện Mường Nhé Hủy bỏ

223 Thủy lợi Púng Ham Xoong 1,2 xã Nà Bủng DTL 6,31 6,31 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

224 Thủy lợi Quài Tở DTL 14,50 14,50 Huyện Tuần Giáo Hủy bỏ

225 Kè cải tạo suối Hồng Lứu DTL 3,03 3,03 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

226
Kè, cải tạo suối C13 Tổ 14,15 Thanh Bình

Thanh Trường
DTL 6,64 6,64 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

227 Kè chống sạt lở sông Nậm Rốm (giai đoạn II) DTL 33,56 33,56 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

228 Khu liên hợp thể thao huyện Điện Biên Đông DTT 1,60 1,60 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

229
Đầu tư xây dựng Sân vận động, hạ tầng kỹ thuật quy mô 20.000 chỗ 

ngồi (TP. Điện Biên Phủ)
DTT 3,00 3,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

230 Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Điện Biên DTT 6,37 6,37 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

231 Trung tâm văn hóa, thể thao huyện DVH 0,70 0,70 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

232 Trung tâm văn hóa, thể thao huyện DVH 0,70 0,70 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

233 Trung tâm văn hóa, thể thao huyện DVH 0,70 0,70 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

234 Xây dựng Rạp chiếu phim đa năng huyện Tuần Giáo DVH 1,00 1,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

235 Tượng đài Thanh niên xung phong và trạm dường nghỉ trên QL 6 DVH 6,80 6,80 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

236 Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ DVH 0,50 0,50 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

237 Xây dựng cụm rạp chiếu phim Điện Biên Phủ DVH 1,00 1,00 TP. Điện Biên Phủ Đã thực hiện

238 Công trình nhà hát- trung tâm văn hóa tỉnh DVH 1,50 1,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

239 Xây dựng tượng đài thanh niên xung phong Điện Biên Phủ DVH 1,50 1,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

240
 ĐTXD trụ sở làm việc và các công trình phụ trợ của Bảo tàng tỉnh 

(TP. Điện Biên Phủ)
DVH 2,00 2,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

241
Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong chiến dịch điện biên 

phủ tại di tích đồi F
DVH 6,00 6,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

242 Công viên văn hóa tâm linh DVH 2,00 2,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

243 Trạm y tế thị trấn huyện Điện Biên Đông DYT 0,15 0,15 Huyện Điện Biên Đông Chưa thực hiện

244 Phòng khám ĐKKV Leng Su Sìn (thành lập mới) DYT 0,20 0,20 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện
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245 Phòng khám đa khoa khu vực Ba Chà, huyện Nậm Pồ DYT 0,20 0,20 Huyện Nậm Pồ Chưa thực hiện

246 Trung tâm pháp y TP. Điện Biên Phủ DYT 0,60 0,60 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

247
Đầu tư xây mới Chi cục ATTP, Trung tâm Nội tiết và Trung tâm 

Giám định Y khoa Thành phố
DYT 1,20 1,20 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

248 Cơ sở điều trị tại trung tâm chữa bệnh - GD- LĐXH tỉnh DYT 2,50 2,50 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

249
Dự án đầu tư xây dựng trại chăn nuôi lợn siêu nạc và  chế biến thức 

ăn gia súc xã Thanh Yên, huyện Điện Biên
NKH 5,30 5,30 Huyện Điện Biên Đã thực hiện

250 Trại lợn Việt Trung NKH 6,62 6,62 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

251 Trại chăn nuôi giống lợn siêu nạc tỉnh Điện Biên NKH 7,56 7,56 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

252
Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm sản xuất giống và chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Điện Biên
NKH 45,00 45,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

253 Xây dựng vườn thực vật NKH 5,00 5,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

254 Công ty UVA điện biên NKH 100,00 100,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

255 Hợp tác xã An Bình (trang trại nông nghiệp) NKH 3,65 3,65 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

256 Nghĩa trang Mường Lay NTD 15,00 15,00 Thị xã Mường Lay Đang thực hiện

257 Tái định cư thị trấn Mường Ảng giai đoạn 1, huyện Mường Ảng ODT 7,33 7,33 Huyện Mường Ảng Hủy bỏ

258 Chuyển từ đất ONT xã Quài Cang ODT 5,00 5,00 Huyện Tuần Giáo Đang thực hiện

259 Chuyển từ đất ONT xã Quài Tở ODT 7,00 7,00 Huyện Tuần Giáo Đang thực hiện

260 Khu Tái định cư phường Nam Thanh (thuộc bản khá) ODT 2,92 2,92 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

261 Dự án đầu tư xây dựng đô thị Nam Thanh Trường ODT 8,75 8,75 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

262 Khu Tái định cư Him Lam ODT 14,42 14,42 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

263 Khu TĐC phía đông Thành phố Điện Biên Phủ ODT 18,00 18,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

264 Nhà máy sản xuất phân vi sinh SKC 4,50 4,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

265 Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp SKC 4,50 4,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

266 Mở rộng bãi chứa thải của điểm mỏ Tây Trang 10 bản Nà Láy SKC 7,30 7,30 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

267 Nhà chế biến mủ cao su Bản Huôi Chan 1 SKC 9,30 9,30 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

268 Dự án xây dựng khu I, cửa khẩu Huổi Puốc SKC 19,15 19,15 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

269 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 20,00 20,00 Huyện Điện Biên Đang thực hiện
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270 Công ty chế biến nông sản Điện Biên SKC 41,69 41,69 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

271 Nhà Máy chế biến cà phê Hải An SKC 0,80 0,80 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

272 Nhà Máy chế biến cà phê Việt Bắc (Pá Cha - Ẳng tở) SKC 1,00 1,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

273 Khu nhà hàng, khách sạn khối 1 thị trấn Mường Ảng SKC 1,00 1,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

274 Xây dựng khu đất kho bãi tập kết hàng chờ nhập khẩu A Pa Chải SKC 1,28 1,28 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

275 Quy hoạch đất sản xuất kinh doanh khách sạn nhà hàng A Pa Chải SKC 8,19 8,19 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

276 Cụm công nghiệp Núa Ngam SKN 10,00 10,00 Huyện Điện Biên Đang thực hiện

277 Cụm công nghiệp Na Hai SKN 50,30 31,11 19,19 Huyện Điện Biên Đang thực hiện

278 Cụm công nghiệp cơ khí và dịch vụ (khu vực bãi đá) SKN 3,00 3,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

279 Cụm công nghiệp hỗn hợp xã Ẳng Tở - Nong Háng SKN 15,00 15,00 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

280 Cụm công nghiệp Cơ khí  Tổ dân phố I, huyện Mường Chà SKN 3,00 3,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

281

Xây dựng khu cơ khí tiêu dùng, cơ khí sữa chữa các loại, cơ khí, 

chế biến nông lâm sản, cơ sở xây dựng bảo dưỡng sửa chữa máy và 

thiết bị (CCN Mường Nhé)

SKN 10,00 10,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

282 Cụm công nghiệp Nam Thị Trấn SKN 5,00 5,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

283 CCN Đông Tuần Giáo SKN 50,10 4,10 46,00 Huyện Tuần Giáo Chưa thực hiện

284
Thăm dò khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi  măng tại điểm mỏ 

sét Na Hai
SKS 4,16 4,16 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

285 Nguồn nước nóng Pe Luông SKS 7,00 7,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

286 Quặng chì kẽm (Pb-Zn) Xá Phình xã Huổi Lèng SKS 30,11 30,11 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

287 Quặng đồng (Cu) Nậm He - Huổi Sấy xã Mường Tùng SKS 100,00 100,00 Huyện Mường Chà Chưa thực hiện

288 Quặng chì kẽm (Pb) Háng Chờ SKS 20,00 20,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

289 Quặng chì kẽm (Pb) Háng Chờ SKS 30,00 30,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

290 Quặng chì kẽm (Pb) Háng Chờ SKS 50,00 50,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

291
Xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu tại 

mỏ đá Ka Hâu II, Na Ư
SKX 3,00 3,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

292 Khu khai thác cát sỏi xã Noong Luống SKX 4,90 4,90 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

293 Khu khai thác cát sỏi xã Thanh Xương SKX 5,00 5,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện
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294 Khu khai thác cát sỏi xã Noong Hẹt SKX 10,00 10,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

295 Khu khai thác cát sỏi xã Thanh Yên SKX 10,00 10,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

296 Đá xây dựng (Dxd) Chung Chải vùng 1 SKX 10,40 10,40 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

297 Đá xây dựng (Dxd) Phiêng Vai vùng 1 SKX 17,00 17,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

298 Đá xây dựng (Dxd) Mường Nhé vùng 1 SKX 19,00 19,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

299 Trung tâm thương mại (Cửa khẩu Huổi Puốc) TMD 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

300 Đất thương mại phục vụ khu sinh thái, nghỉ dưỡng hồ Pá Khoang TMD 2,00 2,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

301 Tổng kho tập trung TMD 3,00 3,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

302 Xây dựng hệ thống nhà hàng, khách sạn, các kiốt bán hàng TMD 7,00 7,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

303 Xây dựng nhà hàng, KS, hội chợ triển lãm, cửa hàng miễn thuế TMD 12,00 12,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

304 Xây dựng nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí TMD 15,00 15,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

305 Cửa hàng xăng dầu A Pa Chải khu vực cửa khẩu xã Sín Thầu TMD 0,60 0,60 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

306 Trung tâm mua sắm CK A Pa Chải TMD 1,00 1,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

307 Tổng kho tập trung CK A Pa Chải TMD 3,00 3,00 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

308 Trung tâm mua sắm TT Tủa Chùa TMD 1,00 1,00 Huyện Tủa Chùa Chưa thực hiện

309 Siêu thị thương mại và dịch vụ tổng hợp Thanh Oánh TMD 1,20 1,20 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

310 Trung tâm thương mại Tp Điện Biên Phủ TMD 1,20 1,20 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

311 Trung tâm Hội chợ triển lãm thương mại quốc tế TMD 3,00 3,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

312
Trung tâm thương mại - văn phòng đại diện cấp vùng (khu đô thị 

Đông)
TMD 3,00 3,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

313
Trung tâm bán buôn - trung tâm trung chuyển và kho vận cấp cùng 

(ngoại vi thành phố)
TMD 5,00 5,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

314 Tổ tổng hợp trung tâm thương mại Tây Bắc (9 tầng) TMD 8,00 8,00 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

315
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Him Lam giai đoạn II, thành 

phố Điện Biên Phủ
TMD 12,90 12,90 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

316 Trung tâm thương mại TMD 1,00 1,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện

317 Trung tâm bán buôn TMD 3,00 3,00 Thị xã Mường Lay Chưa thực hiện
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318 TT Hội nghị văn hóa và nhà khách huyện TSC 1,97 1,97 Huyện Mường Ảng Hủy bỏ

319
Xây dựng các công trình khác của Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Mường Nhé
TSC 4,10 4,10 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

320 Dự án đầu tư xây dựng Cục thuế tỉnh TSC 0,80 0,80 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

321 Khu tưởng niệm tri ân những người có công với đất nước diện tích TON 2,60 2,60 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

322 Điểm Văn hóa linh sơn diện tích TON 0,60 0,60 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

323 Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư bản Gia Chứ (Bổ sung đất sản xuất) ONT 121,40 121,40 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

324
Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư bản Hua Sin 1 và Hua Sin 2 (Bổ 

sung)
ONT 73,33 73,33 Huyện Mường Nhé Chưa thực hiện

325 Cảng hàng không Điện Biên DGT 169,12 169,12 TP. Điện Biên Phủ Chưa thực hiện

326 Khu tái định cư sân bay ODT 100,00 100,00 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

327

Dự án đầu tư xây dựng đường Thanh Minh - Độc Lập và khu dân 

cư (đường vành đai phía Bắc) thành phố Điện Biên Phủ theo hình 

thức BT

DGT 53,58 53,58 TP. Điện Biên Phủ Đang thực hiện

328 Đường liên huyện Hua Ná- Pá Liếng DGT 11,04 11,04 Huyện Mường Ảng Chưa thực hiện

329 Đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279B DGT 23,77 23,77 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

330 Đường Quốc lộ 279-bản Nà Pen 1,2,3 DGT 7,50 7,50 Huyện Điện Biên Chưa thực hiện

331
Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Điện biên giai đoạn 

(2014-2020)
DNL 371,00 371,00 tỉnh Điện Biên Đang thực hiện

332 Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu, vùng xa DNL 80,00 80,00 tỉnh Điện Biên Chưa thực hiện


